Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp


LỜI MỞ ĐẦU

Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế; tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và một số cơ sở công nghiệp quan trọng. Doanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu ứng dụng tiến bộ KHCN, nêu gương về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật. Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành sản xuất và dịch vụ quan trọng, xây dựng các Công ty nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt trong những tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với vị trí của các doanh nghiệp đang ngày càng được khẳng định trong nền kinh tế quốc dân, mà đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước thì nội dung đầu tư phát triển đã trở thành một vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu. Trong thời gian qua đầu tư phát triển trong doanh nghiệp đã đạt được những kết quả to lớn, đã đưa nền kinh tế tiến thêm những bước thêm vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên công tác thực hiện đầu tư phát triển có hiệu quả hay không cũng vẫn tồn tại nhiều vướng mắc trong các doanh nghiệp.

Từ thực tế trên em đã lựa chọn cơ quan thực tập tại Chi nhánh Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V – Hà Nội thuộc Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại và em đã lựa chọn Chuyên để thực tập như sau: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại”.

Chuyên đề tốt nghiệp ngoài Lời mở đầu và Kết luận, bao gồm hai chương chính sau:

Chương 1: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty xây lắp

 và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại.

Chương 2: Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty 

xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại.

Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, TS Phạm Văn Hùng và sự giúp đỡ của các bác, các cô, các chú và các anh chị tại cơ quan thực tập đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập.

Do hạn chế về năng lực, thời gian nghiên cứu và số liệu thực tế, mặc dù đã rất cố gắng song chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót và chưa hoàn chỉnh, vì vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cán bộ cơ quan thực tập và các bạn sinh viên để báo chuyên đề của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại 

Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân thực hiện chế độ hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định của Nhà nước.

Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng được thành lập theo Quyết định số 157 ngày 10 tháng 3 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại về việc hợp nhất Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V và Công ty xây lắp Ngoại thương Hải Phòng. Công ty có trụ sở chính tại số 7/226 Lê Lai - Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng.

Công ty có nhiệm vụ kinh doanh xây dựng, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng nông lâm sản, phương tiện vận tải, trang trí nội thất, kinh doanh nhà ở theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế, Công ty mới chỉ khai thác được chủ yếu ở việc thi công và lắp đặt các công trinh xây dựng.

Kể từ ngày Công ty hợp nhất đến nay đã được 12 năm, ngày mới hợp nhất đơn vị đã nhanh chóng vừa sản xuất kinh doanh, vừa đi vào củng cố từ công tác tổ chức lao động, mạng lưới, đến tất cả các phòng ban đơn vị trực thuộc trên tinh thần giảm gián tiếp, tăng cường trực tiếp, đổi mới cung cách làm ăn, gọn nhẹ về tổ chức bộ máy, phù hợp với cơ chế thị trường trong sản xuất kinh doanh.

Bước đầu khi hợp nhất đơn vị gặp không ít khó khăn, nhất là khâu tổ chức bộ máy, lao động, vật tư tiền vốn, thị trường. Đội ngũ cán bộ dao động về tư tưởng. Người lao động thu nhập thấp, tiền lương không đảm bảo, đơn vị thua lỗ kéo dài, nợ đọng ngân hàng, BHXH, cục thuế… Thị trường, thị phần bị thu hẹp, nhiều khó khăn chồng chất tưởng chừng không tháo gỡ được.

Được sự quan tâm của cấp trên, giúp đỡ đơn vị tháo gỡ các khó khăn có hiệu quả, bên cạnh đó đơn vị có sự quyết tâm cao từ trong Đảng đến các tổ chức quần chúng, đoàn kết phấn đấu quyết tâm vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần vừa làm vừa học, rút kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc chủ yếu, nhanh chóng đưa đơn vị hoạt động bình thường, nhất là công nợ ngân hàng, công nợ bảo hiểm xã hội… Sau một thời gian vừa sản xuất, vừa kinh doanh, đồng thời củng cố sắp xếp lại lực lượng lao động, đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Bằng nguồn lực của đội ngũ đã trang trải các khoản công nợ kìm hãm sản xuất, kinh doanh, làm thông thoáng giao dịch với ngân hàng, bạn hàng, lấy lại được uy tín với khách hàng. Từ đó thị trường và thị phần được mở rộng, công ăn việc làm cho người lao động được đảm bảo, thu nhập mỗi ngày được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần được đảm bảo.

Đội ngũ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước pháp luật và người lao động, phát huy được tinh thần đoàn kết, tự chủ, có tư duy mới, tính năng động sáng tạo của tập thể người lao động trong sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã liên tục hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, nộp ngân sách, bảo toàn phát triển vốn, sản xuất kinh doanh có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên chức được cải thiện về tinh thần và vật chất, năm sau cao hơn năm trước từ 15 – 25%, có năm cao hơn trên 50%. 

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại

1.2.1. Ban Giám đốc gồm có:

- Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phó Giám đốc Điều hành sản xuất là người phụ trách và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ các hoạt động sản xuất, thi công công trình… 

- Phó Giám đốc Kinh tế kỹ thuật là người phụ trách và chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc về mặt kinh doanh, tiếp thị… và các hoạt động phục vụ giao tiếp cho quá trình sản xuất. 

1.2.2. Các phòng ban chức năng gồm có: 

- Phòng tổ chức Lao động tiền lương:

Bố trí nhân sự, lao động, tổ chức thực hiện quy chế lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. tham mưu cho Giám đốc về tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên. Quản lý về định mức lao động và bảo hộ lao động.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy hoạch cán bộ, viên chức, công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Công ty.

- Phòng Tài chính kế toán:

Thống kê cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế, tài chính giúp giám đốc điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty.

Tính toán xác định, phân bổ, theo dõi, quản lý và điều hoà vốn giữa các đơn vị, điều chuyển tài sản trong nội bộ Công ty.

Phối hợp với các cơ quan tài chính, ngân hàng trong việc bảo đảm nguồn vốn và kinh phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các hoạt động sự nghiệp của Công ty.

Trình lãnh đạo Công ty: kế hoạch trích lập và sử dụng các quỹ tập trung, tổ chức việc thực hiện theo quyết định của lãnh đạo Công ty; trích lập các quỹ dự phòng; xử lý nợ và các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty; xử lý các vấn đề phát sinh về thuế có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lỗ lãi, các khoản phải nộp ngân sách, vốn và công nợ, có phân tích đánh giá, kiến nghị để phục vụ cho các báo cáo định kỳ của Công ty.

Giám sát, kiểm tra công tác tài chính kế toán tại các đơn vị thành viên.

- Phòng Vật tư thiết bị:

Có nhiệm vụ nhập các thiết bị phục vụ chính cho hoạt động của Công ty, đồng thời làm chức năng kinh doanh, cung cấp máy móc ngành điện cho những đơn vị muốn mua.

Cấp phát vật tư cho các công trình của Công ty và các công trình của xí nghiệp.

Xem xét khung giá hoặc giá mua, giá bán, giá nhập khẩu... đồng thời thống kê quản lý vật tư tồn kho, xuất nhập trong từng giai đoạn liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Phòng Kinh tế kỹ thuật:

Tiếp cận thị trường và ký kết hợp đồng kinh tế.

Công tác giao nhiệm vụ cho các đội sản xuất: Thường trực hợp đồng khoán; Xây dựng các chỉ tiêu và tham mưu cho Giám đốc, giao khoán cho các đơn vị có khả năng đảm bảo được nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, quản lý sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch tiến độ hàng tháng, quý giao cho từng đơn vị, từng công trình, từng dự án; Theo dõi, khai thác, sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sửa chữa vật tư, thiết bị.

Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và nghiệm thu thanh toán công trình: Kết hợp với kỹ thuật, các đơn vị lập và thống nhất hồ sơ thiết kế thi công nội bộ; Kiểm tra chất lượng vật liệu, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật; Nghiên cứu, hướng dẫn các quy trình, quy phạm kỹ thuật cho các đơn vị; Lập hồ sơ khối lượng hoàn thành, đơn giá thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công khi công trình kết thúc; Tham gia công tác đào tạo tay nghề, thi nâng bậc cho công nhân trong Công ty.

- Phòng Đầu tư dự án:

Lập và quản lý kế hoạch và kế hoạch tác nghiệp sản xuất kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của toàn Công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Trên cơ sở những nguồn lực do Tổng Công ty cấp và Công ty huy động được, phòng Kế hoạch - Đầu tư cùng với các ban chức năng tổ chức xây dựng kế hoạch năm về sản xuất kinh doanh, cân đối kế hoạch về các lĩnh vực hoạt động của Công ty thành kế hoạch tổng hợp. Đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

Lập các hồ sơ dự thầu các công trình xây lắp của Công ty, theo dõi các hợp đồng kinh tế, hàng tháng giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị và kế hoạch tham gia đấu thầu các công trình thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây lắp của Công ty và các đơn vị thành viên.

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị kí kết và thực hiện những hợp đồng kinh doanh, các dự án liên doanh. Được Giám đốc Công ty uỷ quyền hoặc thay mặt các đơn vị thành viên thảo luận các hợp đồng kinh tế và đề xuất những phương án thực hiện.

- Phòng tổ chức hành chính:

Lập các dự án liên quan đến tổ chức sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình thực tế.

Tham mưu cho Giám đốc và Đảng uỷ Công ty về công tác cán bộ cũng nhu giải pháp lớn liên quan tới con người để hoàn thiện trong phạm vi Công ty.

Xây dựng các quy chế quản lý chung của Công ty, quy chế phân cấp quản lý cho các xí nghiệp thành viên trong Công ty và các lĩnh vực cần thiết liên quan tới quản lý và điều hành của Công ty.

1.2.3. Các Xí nghiệp và các chi nhánh gồm có:     

 - Chi nhánh Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V tại Hà Nội: được thành lập dựa trên chủ trương của Công ty nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của khu vực miền bắc Việt Nam, chuyên thực hiện nhiệm vụ thương mại và đầu tư.

- Chi nhánh Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V tại Quảng Ngãi: được thành lập dựa trên chủ trương của Công ty nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của khu vực miền trung Việt Nam, sau khi nhà máy chế biến dăm gỗ được thành lập với công suất thiết kế trên 50.000 BDMT/năm.

- Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ xây dựng I - Hải Phòng: là đơn vị trực thuộc Công ty chuyên thực hiện nhiệm vụ xây lắp và tư vấn xây dựng, trong nhiều năm qua Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ xây dựng I luôn là một trong những đơn vị đứng đầu trong Công ty về hoàn thành kế hoạch Công ty giao cũng như các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và cơ quan cấp trên. 

- Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ xây dựng V - Hải Phòng: là đơn vị trực thuộc Công ty. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giám đốc Công ty giao, đến nay xí nghiệp đã thực hiện nhiều hạng mục trong đó có một số hạng mục công trình xây dựng có tầm cỡ quốc gia như: Nhà máy Xi Măng Hải Phòng, Nhà xưởng Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, nhà làm việc Công ty TNHH Nhựa Bông Sen - Hải Phong... Hiện nay xí nghiệp đã tiến hành cổ phần hoá và đi vào hoạt động cuối tháng 12/2006 và đây là mô hình đầu tiên của Công ty trong tiến trình cổ phần hoá.


1.3. Các ngành nghề kinh doanh chính

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V bao gồm việc thi công các công trình, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng nông lâm sản. Tuy nhiên Công ty mới chỉ khai thách được thế mạnh ở lĩnh vực thi công các công trình dân dụng, bao gồm:

- San lấp mặt bằng

- Thi công đường bộ 

- Thi công cọc móng các loại

- Thi công kết cấu các loại 

- Hoàn thiện, trát, ốp lát, sơn, phù điêu

- Trang trí nội thất, ngoại thất 

- Lắp đặt hệ thống điện, nước, hệ thống điều hoà không khí.

1.4. Sản phầm và dịch vụ của Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V

1.4.1. Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại: 

a. Xuất khẩu:

- Hàng nông, lâm, thổ sản (ở dạng thô và đã qua chế biến) 

- Dăm gỗ dùng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy 

- Thiết bị chiếu sáng (tiêu chuẩn Châu Âu)

- Thiết bị trang trí nội thất, hàng tiêu dùng.

b. Nhập khẩu: 

- Nguyên vật liệu dùng cho ngành xây dựng và trang trí nội thất 

- Máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất và tiêu thụ nội địa 

- Điện, điện tử và hàng tiêu dùng 

- Nguyên liệu, phụ tùng phục vụ công tác chế biến và sản xuất. 

1.4.2. Hợp tác đầu tư và liên doanh, liên kết:

Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại sẵn sàng liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để mở rộng trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư và thương mại. 

1.4.3. Sản xuất và chế biến:

- Dự án trồng dừng và chế biến dăm gỗ xuất khẩu với năng suất 100.000 tấn/năm.

- Nông trường Trà Bông - tỉnh Quảng Ngãi là thành viên với diện tích rừng là 100.000 ha. 

- Sản xuất và lắp ráp thiết bị chiếu sáng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thiết kế và tham gia vào các dự án đầu tư. 

- Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

- Sản xuất và gia công hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, trang trí nội - ngoại thất. 

1.5. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong tình hình hiện nay của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại

Để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư phát triển nói riêng của Công ty xâp lắp và vật liệu xây dựng V trong thời gian vừa qua, chúng ta sẽ phân tích sơ lược điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong sự phát triển hiện nay của Công ty bằng ma trận SWOT. Mặt khác từ việc phân tích ta có thể đưa ra một số kiến nghị, giải pháp giúp Công ty có thể thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

	Điểm mạnh (S)

- Công ty có năng lực máy móc, thiết bị tương đối mạnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năng lực tài chính lành mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề. 

- Có uy tín và kinh nghiệm thi công nhiều công trình lớn. 

- Được sự giúp đỡ không nhỏ từ Bộ Thương Mại.
	Điểm yếu (W)

- Bộ máy quản lý cồng kềnh. Lao động gián tiếp còn chiếm tỷ trọng tương đối cao. 

- Nhân lực thiết bị tuy là hiện đại so với trong nước nhưng vẫn chưa theo kịp thế giới.

- Lực lượng lao động vẫn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng so với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

	Cơ hội (O)

- Đảng và Nhà nước để ra đường lối phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. 

- Nền kinh tế đất nước tăng trưởng cao, tạo nhiều cơ hội cho ngành xây lắp phát triển.
	Thách thức (T)

- Khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách Nhà nước. 

- Nguy cơ tụt hậu, sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập WTO. 


Từ ma trận SWOT trên chúng ta có thể thấy khả năng phát triển của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V là tương đối tốt. Công ty có nhiều điểm mạnh; có thể phát huy, đồng thời trong quá trình hội nhập và công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế đất nước cũng mang đến nhiều cơ hội phát triển mới cho Công ty. Tuy nhiên, để có thể khắc phục được những khó khăn, vượt qua được những thách thức thì việc thực hiện một chiến lược đầu tư đúng đắn là một trong những điều kiện tiên quyết. Để vạch ra được chiến lược đầu tư đúng đắn cho Công ty trong thời gian tới, việc phân tích thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của Công ty là cần thiết. Do đó, phần tiếp sau đây của chuyên đề ta sẽ nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của Công ty  trong thời gian qua. 
2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI 

Hoạt động đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ lao động sản xuất. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang hoạt động, các cơ sở vật chất kỹ thuật sau một thời gian hoạt động sẽ bị hao mòn hư hỏng. Để duy trì hoạt động bình thường thì cần phải tiến hành sửa chữa, mua sắm thay mới các cơ sở vật chất kỹ thuật đã bị hư hỏng, hao mòn và phải đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt đông mới của sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội. Nói chung hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp có các tác dụng sau:

- Đầu tư phát triển là cơ sở để nâng cao chất lượng sản phẩm 

- Đầu tư phát triển giúp cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và trình độ khoa học kỹ thuật. 

- Đầu tư phát triển tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Đầu tư phát triển giúp cho doanh nghiệp nâng cao kỹ năng cạnh tranh. 

- Đầu tư phát triển là cơ sở để doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, tăng doanh thu từ đó tăng lợi nhuận. 

Áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế, em tiến hành phân tích thực trạng hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V theo các nội dung sau:

2.1. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng, vốn luôn có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Hoạt động xây lắp có đặc điểm là thời gian thường kéo dài, khối lượng công việc lớn và phức tạp, các thiết bị chuyên dụng đắt tiền, vốn khê đọng lớn trong suốt quá trình thi công. Do vốn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt như Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V thì vốn còn có ý nghĩa quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. 

2.1.1. Về quy mô và tốc độ tăng vốn:

Tại thời điểm hợp nhất Công ty năm 1995, tổng số vốn của Công ty mới chỉ là 4.316.000.000 đồng, trong đó vốn cố định là 2.088.747.777 đồng, vốn lưu động là 1.562.791.660 đồng. Đến nay, tổng số vốn của Công ty đã tăng lên gấp nhiều lần. Quy mô và tốc độ tăng vốn của Công ty trong những năm gần đây thể hiện ở bảng sau:

Bảng 1: Tổng vốn các năm 2004 – 2006

	STT
	Năm
	2004
	2005
	2006

	1
	Tổng nguồn vốn (triệu đồng)
	126.593
	154.993
	145.436

	2
	So sánh định gốc (%)
	100
	123
	115

	3
	So sánh liên hoàn (%)
	100
	123
	94


Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Từ bảng 1 ta có thể nhận thấy tổng vốn của Công ty là tương đối ổn định, có thể đáp ứng được cho hoạt động hiện nay của Công ty. Nếu tính bình quân giai đoạn 2004 – 2006 thì tổng vốn bình quân năm sẽ là 142.340 triệu đồng. 

Qua so sánh định gốc và số liệu liên hoàn giữa các năm ta thấy năm 2005 là vốn của Công ty tăng mạnh bởi vì vào thời điểm này Công ty đã trúng thầu 2 công trình lớn là: Công trình Nhà máy Xi Măng Hải Phòng với giá trị trên 30 tỷ đồng và công trình khi nhà ở Anh Dũng III tại xã Anh Dũng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng với giá trị trên 10 tỷ đồng và một công trình do chính Công ty làm chủ đầu tư là công trình nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu tại Quảng Ngãi với giá trị trên 5 tỷ đồng. Công ty đã phải vay một khối lượng vốn tương đối lớn cho hoạt động nên tổng vốn năm 2005 tăng 22% so với năm 2004. Năm tiếp theo, tổng khối lượng vốn tuy có giảm nhẹ song vẫn tương đối ổn định. 

Đồ thị 1: Tổng vốn các năm 2004 – 2006

Đơn vị: triệu đồng     

Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Giai đoạn từ năm 2004 đến nay là giai đoạn Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng phát triển khá tốt. Công ty nhận được nhiều hợp đồng các công trình thi công lớn, nhỏ khác nhau bao gồm từ công trình nhà ở, thương mại, biệt thự; công trình thương mại, khách sạn, dịch vụ, công trình trụ sở làm việc, công trình trường học; công trình công nghiệp đến các công trình lắp đặt thiết bị và trang trí nội thất. Công ty phải cần nguồn vốn lớn, do vậy các năm 2004- 2006  tổng vốn tương đối ổn định trên 100 tỷ đồng mỗi năm. 

2.1.2. Về cơ cấu vốn

Bảng 2: Bố trí cơ cấu vốn các năm 2004 – 2006

	Năm
	Tổng nguồn vốn

(tr. đồng)
	Nợ phải trả

(tr. đồng)
	Vốn chủ sở hữu 
	Nợ Phải trả/

Tổng nguồn vốn

(%)
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

(%)

	2004
	126.593
	117.377
	9.216
	92,72
	7,28

	2005
	154.993
	138.672
	16.321
	89,47
	10,53

	2006
	145.436
	122.952
	22484
	84,54
	15,46


 Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Trước hết ta có thể nhận thấy vốn chủ sở hữu xét về số tuyệt đối tăng trưởng đều đặn qua các năm và khá ổn định. Năm 2005, vốn chủ sở hữu tăng 7.105 triệu đồng so với năm 2004, chiếm 10,53% tổng nguồn vốn. Năm 2006, vốn chủ sở hữu tăng 6.163 triệu đồng so với năm 2005, chiếm 15,46% tổng nguồn vốn. Đó cũng là khoảng thời gian Công ty hoàn thành và bàn giao một số công trình lớn. Điều này cho thấy trong năm qua Công ty hoạt động có hiệu quả, có lợi nhuận tương đối cao, do vậy đã có tích luỹ nên nguồn vốn chủ sở hữu tăng. 

Về vốn vay, ta thấy năm 2004 tổng vốn vay là 117.377 triệu đồng, sang năm 2005 tăng thêm 21.295 triệu đồng, tương ứng là 18%. Sang năm 2006 tổng vốn vay tuy có giảm nhưng không đáng kể. Đây là giai đoạn phát triển mạnh của Công ty nên Công ty phải vay nhiều vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Đồ thị 2: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu giai đoạn 2004 – 2006


Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Xét về cơ cấu, năm 2004 tỷ trọng của nợ phải trả chia cho tổng nguồn vốn là 92,72%, đến năm 2005 và năm 2006 tỷ trọng này giảm nhưng ở mức độ không lớn lắm tương ứng là 89,47% và 84,54%. Điều này cho ta thấy trong khoảng thời gian này Công ty có xu hướng tiếp cận ít với nguồn vốn vay. Nếu tính chung cho cả thời kỳ này thì cơ cấu nợ phải trả chia cho tổng nguồn vốn là 88,75% và vốn chủ sở hữu chia cho tổng nguồn vốn là 11,25%.
Biểu đồ 1: Cơ cấu vốn bình quân thời kỳ 2004 - 2006

Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Nhìn vào cơ cấu trên ta có thể thấy rằng tỷ trọng Nợ phải trả trong cơ cấu vốn của Công ty vẫn còn rất thấp. Công ty cần phải cố gắng tạo ra một cơ cấu vốn hợp lý hơn, phải tiếp cận tốt hơn với các nguồn vốn vay, nâng tỷ trọng của vốn vay trong cơ cấu vốn. Khi doanh nghiệp vay nhiều thì sẽ có sức ép trả lãi cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Trên góc độ nhà đầu tư, doanh nghiệp có rủi ro cao thì kỳ vọng về lợi nhuận sẽ cao. Nói cách khác cơ cấu vốn vay cao có tác dụng tạo ra “đòn bẩy tài chính” góp phần thúc đẩy sự phát tăng trưởng của doanh nghiệp. 

2.2. Tình hình đầu tư vào máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng

Hoạt động đầu tư tái tạo tài sản cố định có vai trò đặc biệt, có thể nói là quan trọng nhất trong các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bởi vì hai lý do chính sau đây:

- Thứ nhất, vốn đầu tư vào máy móc thiết bị luôn chiếm một tỷ lệ rất cao trong tổng vốn đầu tư. 

- Thứ hai, máy móc thiết bị và công nghệ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng công trình đẩy nhanh tiến độ thi công, đó chính là những yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp. 

Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khi lựa chọn máy móc thiết bị, công nghệ là phải đạt được các tiêu chí: phải sản xuất ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, khai thác và sử dụng có hiệu quả lợi thế sử dụng của doanh nghiệp, phải phù hợp với khả năng của doanh nghiệp về vốn, với trình độ của người lao động.

Một số khảo sát đã cho thấy cho tới năm 1998, tuổi bình quân của tuyệt đại bộ phận các thiết bị Việt Nam ở mức lạc hậu từ hai đến ba thế hệ so với mức trung bình của thế giới. Điều này dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, kém khả năng cạnh tranh trên thị trường, chất lượng của các công trình xây lắp không cao, không đảm bảo an toàn cho người lao động, làm giảm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặc dù nhận thức được vấn đề cấp bách phải đổi mới thiết bị công nghệ song các doanh nghiệp Việt Nam lại gặp phải một khó khăn lớn đó là thiếu vốn. Do vậy tiến trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam là khá chậm chạp. 

Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng là lắp đặt nên máy móc thiết bị của Công ty có nhiều đặc thù khác biệt so với các doanh nghiệp khác lĩnh vực. Máy móc thiết bị chuyên dùng, nhiều thiết bị siêu trường siêu trọng, công tác vận chuyển máy móc thiết bị đến nơi thi công khá khó khăn và tốn kém. Máy móc thiết bị có giá trị rất lớn, có khi để đáp ứng yêu cầu thi công Công ty không thể tự trang bị mà phải đi thuê bên ngoài nếu đã ảnh hưởng làm tăng chi phí, hạn chế khả năng cạnh tranh của Công ty. Về yêu cầu trình độ công nghệ phải hiện đại và thay đổi liên tục theo sự phát triển của công nghệ thế giới. Đối với một doanh nghiệp xây lắp, thì năng lực thiết bị phục vụ thi công có vai trò quan trọng nhất quyết định chất lượng của công trình. Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác thực trạng năng lực máy móc thiết bị thi công của Công ty xây lắp và vật liêu xây dựng V khá lạc hậu so với thế giới. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, Công ty đã có nhiều cố gắng đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, hầu hết các thiết bị thi công hiện nay đều được đầu tư trong giai đoạn này.
Bảng 3: Năng lực thiết bị thi công của Công ty XL&VLXD V năm 2006

Đơn vị tính: triệu đồng

	Tên dự án
	Năm đầu tư
	Vốn đầu tư
	Chia ra
	Nguồn vốn

	
	
	
	Thiết bị
	Xây lắp
	Khác
	V.  ngân hàng
	Khấu hao

	1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công (máy vận thăng, máy trộn bê tông …)
	2002
	9.480,8
	9.480,8
	
	
	87%
	13%

	2. Mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công (máy trộn vữa, máy khoan)
	2003
	12.880,8
	12.880,8
	
	
	100%
	

	3. Mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công (các loại máy đầm, 1 xe ôtô TOYOTA, 2 xe Uóat)
	2004
	23.220
	23.220
	
	
	100%
	

	4. Mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công (máy lu, xe cẩu…)
	2005
	17.142
	17.142
	
	
	90%
	10%

	5. Xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ Quảng Ngãi 
	2005
	26.135
	6.258
	4.877
	15.000
	66%
	34%

	6. Mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công (Các loại máy hàn, máy ép cọc)
	2006
	9.680,4
	9.680,4
	
	
	100%
	

	Tổng
	
	98.539
	78.662
	4.877
	15.000
	
	


Error! Not a valid link.
Ta thấy trong cả giai đoạn 2002 – 2006, Công ty đã tiến hành một lượng vốn khá lớn, chủ yếu là đầu tư vào máy móc thiết bị và cơ sở hạ tầng. Tổng vốn đầu tư thực hiện của cả giai đoạn này là 98.539 triệu đồng, bình quân cả giai đoạn là 19.707,8 triệu đồng một năm, thấp nhất là năm 2001 Công ty chỉ đầu tư 9.480,8 triệu đồng, cao nhất là năm 2005 Công ty đầu tư tới 43.277 triệu đồng.

Vốn đầu tư của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V được tài trợ từ hai nguồn chủ yếu là vay trung hạn ngân hàng và đầu tư từ nguồn khấu hao cơ bản tài sản cố định của Công ty. Với những hoạt động đầu tư có giá trị nhỏ, Công ty thường sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản, những dự án lớn hơn thì vay trung hạn hoặc ngắn hạn có sự bảo lãnh của Bộ Thương Mại.
Bảng 4: Cơ cấu vốn đầu tư giai đoạn 2002-2006

	
	Số tuyệt đối 
	Tỷ trọng (%)

	Tổng vốn đầu tư thực hiện 
	98.539
	100%

	Vốn vay 
	86.706
	88%

	Vốn chủ sở hữu 
	11.833
	12%


Error! Not a valid link.
Nhìn vào bảng cơ cấu vốn ta thấy tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V là 12%. Tỷ lệ này là tương đối hiệu quả về mặt lý thuyết đối với một doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ này của Công ty là thấp trên thực tế. Công ty cần phải xem xét có các giải pháp để tăng nguồn vốn này về mặt tuyệt đối nhưng vẫn giữ được về mặt tỷ trọng, phải đa dạng các nguồn vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảng 5: Cơ cấu đầu tư vào thiết bị và cơ sở hạ tầng giai đoạn 2002 - 2006

	
	Số tuyệt đối (tr. đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Tổng giá trị thiết bị 
	78.662
	79,83

	Tổng giá trị xây lắp 
	4.877
	4,95

	Tổng chi phí khác 
	15.000
	15,22

	Tổng vốn đầu tư thực hiện 
	98.539
	100


Error! Not a valid link.Ta có thể thấy rằng trong giai đoạn 2002 – 2006 Công ty đầu tư vào tài sản cố định là chủ yếu, tỷ trọng đầu tư cho máy móc thiết bị giai đoạn này chiếm tới 79,83%. Trong giai đoạn này, Công ty đã tiến hành đầu tư cho hoạt động xây lắp với tổng giá trị là 4.877 triệu đồng, đó là xây dựng Nhà máy chế biến dăm gỗ ở Quảng Ngãi. Hiện nay Công ty đang trong quá trình sản xuất kinh doanh tương đối ổn định. Trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung đầu tư nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh phục vụ cho mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty.
Biểu đồ 2: Cơ cấu đầu tư vào máy móc thiết bị cơ sở hạ tầng


Error! Not a valid link.Để đánh giá năng lực may móc thiết bị thi công của Công ty ta có thể xem xét bảng số liệu sau:

Bảng 6: Năng lực thiết bị thi công của Công ty XL&VLXD V năm 2006
	Số

TT
	Loại thiết bị
	Số

Lượng
	Thuộc

sở hữu
	Đi

 thuê
	Công suất

hoạt động

	1
	Cần cẩu tháp
	01
	Nhà thầu
	
	H=27m; I=27

	2
	Cần cẩu TADANO
	02
	Nhà thầu
	
	H=21m; I=20

	3
	Máy vận thăng 
	08
	Nhà thầu
	
	T 37

	4
	Máy trộn bê tông
	08
	Nhà thầu
	
	250 – 500 lít

	5
	Máy trộn vữa 
	12
	Nhà thầu
	
	250 lít

	6
	Máy bơm vữa
	02
	Nhà thầu
	
	15 m3/giờ

	7
	Cột pha thép định hình 
	3000 m2
	Nhà thầu
	
	B=0.2-0.45; I=3-6m

	8
	Giàn giáo ống PAL
	100 bộ
	Nhà thầu
	
	0.8-1.2x1.2-1.5

	9
	Máy ủi Komatsu D50A-16D80A-18
	06
	Nhà thầu
	
	110 – 220CV

	10
	Máy san tự hành DZ-122
	02
	Nhà thầu
	
	A-01MX/99

	11
	Máy đào xúc Komatsu EO 5122A; EO-6122A
	02
	Nhà thầu
	
	Dung tích gầu 1.6-2.5m3

	12
	Máy đầm chân cừu 
	05
	Nhà thầu
	
	DU-26

	13
	Máy đầm bánh thép 
	02
	Nhà thầu
	
	DU-8A

	14
	Máy đầm rung Daihatsu
	02
	Nhà thầu
	
	URDA

	15
	Máy đầm dùi 
	20
	Nhà thầu
	
	Fi 15 – Fi 100

	16
	Máy đầm bàn 
	15
	Nhà thầu
	
	2,5 KW

	17
	Máy lu rung Mitsaka 
	10
	Nhà thầu
	
	MR – 6DB

	18
	Máy lu tĩnh 
	02
	Nhà thầu
	
	D – 211

	19
	Máy búa đóng cọc 
	01
	Nhà thầu
	
	50 tấn

	20
	Máy cắt bê tông 
	05
	Nhà thầu
	
	Fi 12 – Fi 32

	21
	Máy cắt thép
	05
	Nhà thầu
	
	Fi 12 – Fi 32

	22
	Máy khoan nhỏ 
	03
	Nhà thầu
	
	Fi 5 – Fi 30

	23
	Máy cưa đĩa 
	02
	Nhà thầu
	
	

	24
	Cẩu bánh lốp 
	05
	Nhà thầu
	
	KC – 3577

	25
	Máy đầm Misaka
	02
	Nhà thầu
	
	

	26
	Ôtô Huyndai 
	08
	Nhà thầu
	
	12 – 18 tấn

	27
	Ôtô Kamaz
	06
	Nhà thầu
	
	10 – 12 tấn

	28
	Ôtô IFA
	05
	Nhà thầu
	
	5 – 7 tấn

	29
	Ôtô Uoat 
	02
	Nhà thầu
	
	

	30
	Ôtô Toyota 
	01
	Nhà thầu
	
	2.0

	31
	Máy bơm nước 
	05
	Nhà thầu
	
	20m3/giờ

	32
	Máy ép cọc 
	02
	Nhà thầu
	
	50 – 70 tấn

	33
	Máy hàn biến thế 
	06
	Nhà thầu
	
	15 – 30 KVA

	34
	Máy hàn tự phát 
	02
	Nhà thầu
	
	30 KVA

	35
	Máy phát điện 
	02
	Nhà thầu
	
	63 KVA

	36
	Xe trộn – VC bê tong
	02
	Nhà thầu
	
	10m3/giờ

	37
	Máy trắc địa toàn đạc điện tử
	01
	Nhà thầu
	
	T 1000

	38
	Máy thuỷ bình Nga
	01
	Nhà thầu
	
	

	39
	Máy xúc KOMATSU PC 200-3
	03
	Nhà thầu
	
	>2m3

	40
	Máy xúc KOMATSU PC 200-5
	02
	Nhà thầu
	
	>2,5m3

	41
	Máy xúc EO – 6112B
	03
	Nhà thầu
	
	>1,5m3

	42
	Máy xoa nền Đức 
	02
	Nhà thầu
	
	915

	43
	Máy đầm bàn BPS 1135A Đức
	04
	Nhà thầu
	
	2,5 KW

	44
	Máy nén khí 
	45
	Nhà thầu
	
	2,5m3/phút

	45
	Máy khoan BMK4
	02
	Nhà thầu
	
	F>65, sâu 30m

	46
	Máy khoan cầm tay Y18 TQ 
	43
	Nhà thầu
	
	F 32-42, sâu 4m


	47
	Máy đo điện trở kíp 
	05
	Nhà thầu
	
	Nhật

	48
	Mày nổ mìn điện 
	10
	Nhà thầu
	
	T100 Nhật

	49
	Máy ủi KOMATSU D 50A-16
	05
	Nhà thầu
	
	4D 130/110CV


Nguồn: Phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty XL&VLXD V

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy rằng năng lực máy móc thiết bị của Công ty còn hạn chế. Số lượng các loại máy móc thiết bị còn ít, nhiều nhất là các loại máy nén khí và các loại máy cầm tay. Một phần là do Công ty chưa đầu tư đáng kể vào máy móc thiết bị, một phần là do những hợp đồng hay những công trình mà Công ty nhận được có giá trị vừa và tương đối lớn nên không cần đến nhiều những loại máy móc thiết bị hiện đại và số lượng nhiều. Vì như vậy một khi không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty vẫn phải trích khấu hao cho những tài sản này thì chi phí sản xuất sẽ lớn, do đó lợi nhuận của Công ty sẽ giảm. Bởi vậy, bên cạnh việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thì Công ty cũng tiến hành đi thuê như các thiết bị siêu trường, siêu trọng và các thiết bị chuyên dùng có giá trị cao. Tất cả các loại máy móc thiết bị này đều thuộc sở hữu của Công ty, được mua sắm bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản và vốn vay ngân hàng. Hầu hết các loại thiết bị này đều được chọn mua của các nước tiên tiến như: Đức, Nga, Trung Quốc, Thuỵ Điển… Trong những năm tới, để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực xây lắp thì Công ty cần phải có sự đầu tư thích đáng hơn nữa để đổi mới trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Như chúng ta đã biết, để một doanh nghiệp vận hành tốt, tạo được nhiều sản phẩm có giá trị cao, chất lượng tốt, giá thành rẻ... thì cần phải có những yếu tố đầu vào cơ bản là máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng và lao động có trình độ. Trong số các nhân tố chủ quan trên, yếu tố con người là vô cùng quan trọng vì rằng con người là chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề, là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. 

Chính vì lẽ đó khi đề cập đến các công cụ để nâng cao cạnh tranh cho các doanh nghiệp thì các nhà nghiên cứu và quản lý của Công ty JE Austin Associates (một Công ty chuyên tư vấn về chiến lược của Mỹ) để coi nhân tố là con người như là cấp độ đầu tiên cần quan tâm giải quyết để tạo ra sức cạnh tranh. Suy cho cùng, bất cứ việc gì cũng do con người tạo ra vì con người và do đó con người vừa là chủ thể đầu tư vừa là đối tượng được đầu tư. 

- Số lượng lao động mới phản ánh được một mặt sự đóng góp về lượng của lao động vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, còn yếu tố là tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành lại là chất lượng lao động. Như vậy đầu tư nâng cao chất lượng và số lượng lao động (gọi chung là nguồn nhân lực) phải và luôn được các doanh nghiệp chú ý.

2.3.1. Tình hình đào tạo lao động tại Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V

Nhằm tạo điều kiện hoà nhập và đủ năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V luôn luôn coi trọng vấn đề đầu tư cho nguồn nhân lực. Chính vì vậy, trong những năm qua Công ty không ngừng đầu tư cho công tác đào tạo lực lượng cán bộ chuyên môn cũng như lực lượng công nhân  kỹ thuật.

Bảng 7: Nội dung đào tạo và số lượng lao động được đào tạo các 

năm 2004 – 2006
	STT
	Nội dung đào tạo
	2004
	2005
	2006
	Tổng số

	1
	Công nhân kỹ thuật các loại 
	32
	5
	16
	53

	2
	Quản lý sản xuất 
	1
	
	2
	3

	3
	Quản lý kinh tế 
	3
	
	2
	5

	4
	Quản lý dự án 
	3
	
	2
	5

	5
	Lý luận chính trị 
	1
	
	1
	2

	6
	Tổ chức thi nâng bậc CNKT
	
	10
	
	10

	
	Tổng số
	40
	15
	23
	78


Nguồn: Phòng tổ chức lao động – Công ty XL&VLXD V

Bảng 8: Kinh phí đào tạo lao động các năm 2004 - 2006

Đơn vị tính: nghìn đồng

	STT
	Kinh phí đào tạo
	2004
	2005
	2006

	1
	Công nhân kỹ thuật các loại 
	60.160
	9.400
	18.800

	2
	Quản lý sản xuất 
	3.300
	
	2.200

	3
	Quản lý kinh tế 
	1.650
	
	1.100

	4
	Quản lý dự án 
	1.950
	
	1.300

	5
	Lý luận chính trị 
	4.500
	
	4.500

	6
	Tổ chức thi nâng bậc CNKT
	
	500
	

	7
	Tổng số
	71.560
	9.900
	27.900


Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Công ty XL&VLXD V

Từ bảng trên ta có thể thấy số lao động được đào tạo có xu hướng giảm mạnh qua các năm, đặc biệt là năm 2005 giảm đi 25 lao động so với năm 2004. Năm 2006 tuy có tăng 8 lao động được đào tạo so với năm 2005 nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2004. Do đó, kinh phí đào tạo lao động của Công ty cũng giảm qua các năm.

2.3.2. Tình hình lao động tiền lương của Công ty giai đoạn 2002 - 2006

Bảng 9: Tình hình lao động tiền lương giai đoạn 2002 - 2006

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1. Tổng quỹ lương 
	
	1.697
	2.018
	3.130
	4.740
	5.916

	2. Tổng số cán bộ công nhân viên 
	Người
	142
	146
	189
	227
	249

	3. Thu nhập bình quân/tháng
	Triệu đồng
	0,996
	1,152
	1,38
	1,74
	1,98

	4. Thu nhập tăng
	Tr.đ
	0,1
	0,156
	0,228
	0,36
	0,24


Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Công ty XL&VLXD V

Trong chế độ tuyển dụng lao động Công ty luôn chủ động trong việc tìm kiếm và tuyển dụng lao động nhất là đối với những kỹ sư mới tốt nghiệp đại học. Chế độ tuyển dụng cũng được thay đổi sao cho phù hợp có thể lựa chọn được những người có năng lực cho Công ty, sau khi thủ việc trong 3- 6 tháng nếu thấy đủ năng lực Công ty tiến hành ký sẽ kết hợp đồng lao động.

Trình độ lao động mà hầu hết các cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ phòng ban trên Công ty đều có bằng cấp cao đẳng, đại học trở lên. Trong vài năm trở lại đây Công ty cũng chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ và tổ chức thi nâng bậc tay nghề cho một số công nhân kỹ thuật.

Do cơ cấu lao động như trên, Công ty cần kịp thời sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức lao động cho hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc gắn với chế độ khen thương và tránh nhiệm. Có như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới và có thể đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa.


Bên cạnh đó, Công ty cũng quy hoạch lại đội ngũ cán bộ công nhân viên bằng cách tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tổ chức đào tạo những lớp thợ trẻ kế tiếp, tăng cường bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn hoặc gửi đi đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ quản lý của Công ty, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cao tuổi... mạnh dạn áp dụng tiêu chuẩn hóa cán bộ quản lý trong khung cán bộ. 


Xét về mặt chất lượng, việc tổ chức thi nâng bậc tay nghề cho công nhân kỹ thuật đã giúp cho Công ty có được một đội ngũ công nhân kỹ thuật trực tiếp tương đối đồng đều, có khả năng hoàn thành những công việc của Công ty giao cho một cách tốt nhất và đúng thời hạn.


Công ty tạo điều kiện cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ phòng ban đi học nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn. Hầu hết các kỹ sư xây dựng của Công ty đều được tạo điều kiện học thêm bằng Tại chức tiếng Anh, hoặc theo học hệ văn bằng II, cao học về kinh tế.


Có được đội ngũ cán bộ giỏi là chưa đủ mà phải giư được họ, giúp họ gắn bó với Công ty, yên tâm sản xuất, phát huy trình độ của mình. Để làm được điều đó chế độ lương và thưởng của Công ty dành cho cán bộ công nhân viên cũng được nâng cao, đảm bảo đời sống, đối với các lao động không thuộc biên chế Công ty tiến hành ký kết hợp đồng lao động tuy theo yêu cầu công việc có thể dài hạn hoặc ngắn hạn cho họ yên tâm sản xuất. Chính điều này đã giúp cho công nhân viên của Công ty yên tâm làm việc và cảm thấy gắn bó hơn với Công ty, do vậy mà họ có thể hoàn thành tốt những công việc được giao.


Có thể nói, trong những năm gần đây, đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty đã được cải thiện rất nhiều năm 2002 thu nhập bình quân đầu người là 0,96 triệu đồng/ tháng thì đến năm 2006 đã tăng lên 1,98 triệu đồng/ tháng mức thu nhập tương đối cao trong ngành xây dựng cùng với chế độ lương thưởng Công ty luôn thực hiện tốt theo các quy định của Nhà Nước về bảo hiểm và các biện pháp an toàn lao động. Nhưng trong những năm tới, Ban giám đốc Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ lao động của mình để họ có thể yên tâm lao động và ngày càng gắn bó với Công ty. Có như vậy, Công ty mới đạt được những mục tiêu, kế hoạch của mình. Cùng với sự đầu tư về nguồn nhân lực, Công ty từng bước thay đổi cơ cấu quản lý cho Công ty gắn nhiệm vụ với trách nhiệm cụ thể, giảm bớt sự chồng chéo và cồng kềnh của bộ máy quản lý. 

2.4. Đầu tư vào tài sản vô hình

Khác với tài sản hữu hình, tài sản vô hình không có hình thái cụ thể tuy nhiên nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay. Các tài sản vô hình có thể là các bằng phát minh sáng chế, bí quyết công nghệ, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, bầu không khí làm việc tại doanh nghiệp, đầu tư cho nguồn nhân lực, hoạt động xúc tiến đầu tư... Các tài sản vô hình nay tuy không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng chúng có tác động gián tiếp làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra nhanh hơn và có hiệu quả hơn. Đầu tư vào tài sản vô hình sẽ thúc đẩy vị thế và danh tiếng của doanh nghiệp tiến lên, tạo cơ sở để doanh nghiệp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong tương lai. Tuy vậy các doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh nghiệp Nhà Nước chưa thực sự quan tâm đúng mức đến hoạt động đầu tư vào tài sản vô hình. Chỉ mấy năm gần đây sau một số sự kiện doanh nghiệp Việt Nam bị đánh cắp thương hiệu thì vấn đề đầu tư vào tài sản vô hình và xây dựng thương hiệu mới được quan tâm. 

Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V là một doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Bộ Thương Mại. Công ty có thể nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các Bộ, ngành song hoạt động đầu tư vào tài sản vô hình của Công ty còn nhiều hạn chế. 

Công ty chưa làm tốt công tác xây dựng thương hiệu riêng của chính mình. Công ty vẫn chưa có phòng Marketing và cũng không có chuyên gia thực sự am hiểu về lĩnh vực này. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại... mang tính chất đơn lẻ chủ yếu. Ở các phòng như phòng Đầu Tư - Dự Án, phòng Kinh Tế Kỹ Thuật, chứ chưa được tập trung thống nhất vào một phòng chức năng chuyên biệt. Điều này hạn chế rất lớn đến hiệu quả marketing của Công ty. Nguyên nhân là do lãnh đạo Công ty chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của hoạt động marketing, còn trông chờ vào sự giúp đỡ của Bộ, trên thực tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn khá tốt nên có thể đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự chủ quan xem nhẹ hoạt động này. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp Nhà Nước trong quá trình chuyển đổi cơ chế hiện nay. 
Về công tác đấu thầu thì rất khó đánh giá hiệu quả công tác đầu tư của Công ty bởi vì trên thực tế Công ty đã và đang thi công khá nhiều gói thầu có trị giá lớn. Nhưng thực chất đây không phải là do Công ty tự đấu thầu thắng thầu mà là do chỉ định thầu hay do mối quan quan hệ sẵn có, giữa Công ty và chủ đầu tư. 

Các hoạt động quảng cáo, quảng bá.... chưa tốt, Công ty hầu như không có hoạt động quảng cáo, quảng bá nào đáng kể, thông tin về Công ty không được phổ biến rộng rãi. Công ty cũng có 1 Website riêng cho mình (Cimoftrade.com) nhưng thông tin hầu như không được cập nhật, số lượng thông tin sơ sài thậm chí được cập nhật từ cách đây 2 năm. Đây là một điểm rất hạn chế so với các doanh nghiệp khác, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài, họ luôn dành một phần ngân sách lớn cho các hoạt động quảng cáo, quảng bá cho doanh nghiệp của họ.

2.5. Các hoạt động đầu tư phát triển khác

Công tác nghiên cứu triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong phạm vi doanh nghiệp ở Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V rất hạn chế, nếu có cũng chỉ là các lớp đào tạo ngắn hạn cho người lao động trong Công ty để tiếp cận và sử dụng các máy móc thiết bị kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Hoạt động đầu tư vào hàng dự trữ cũng là một nội dung của đầu tư phát triển. Đối với một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thì không thể tiến hành sản xuất đến đâu mua hàng đến đó mà cần phải có nguồn vật liệu dự trữ. Nguồn vật liệu dự trữ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng nó có vai trò rất lớn để cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra bình thường. Do vậy nếu doanh nghiệp dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn, còn nếu dự trữ quá ít sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn gây ra hàng loạt các hiệu quả tiếp theo. Mặc dù vậy hoạt động đầu tư vào hàng dự trữ không được đề cầp ở Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V, đây cũng là một thiếu sót của Công ty và trong thời gian tới Công ty cũng cần quan tâm hơn đến hoạt động đầu tư này. 

Về hoạt động liên doanh liên kết cũng đã diễn ra nhưng ở mức độ và phạm vi còn hạn hẹp. Công ty cũng đã có sự hợp tác sản xuất kinh doanh với một số nước bạn như Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Liên doanh liên kết là một hoạt động cần thiết vì một mặt nó vừa giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, san sẻ rủi ro, mặt khác doanh nghiệp lại có thể tận dụng được vốn và kinh nghiệm quản lý, trình độ, khoa học công nghệ từ phía đối tác. Do đó Công ty cũng phải nghiên cứu để có những hoạt động liên doanh liên kết ở mức độ nhất định, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty để hoạt động này thực sự mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. 

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

3.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển

Trong giai đoạn vừa qua kết quả hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thì việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của Công ty trong những năm qua đã đem lại nhiều kết quả rất khả quan.

3.1.1. Kết quả hoạt động đầu tư vào tài sản cố định

Kết quả của hoạt động đầu tư vào tài sản cố định được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư đã thực hiện, ở tài sản cố định được huy động hoặc năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm.

Khối lượng vốn đầu tư thực hiện được hiểu là tổng số tiền đã chi để tiến hành các hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm chi phí cho công tác xây lắp, chi phí cho công tác mua sắm máy móc thiết bị và các chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán và được ghi bên trong dự án được duyệt.

Bảng 10. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện các năm 2002 – 2006

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Vốn đầu tư thực hiện

 (triệu đồng)
	9.480,8
	12.880,8
	23.220
	43.277
	9.680,4

	Tốc độ tăng liên hoàn (%)
	
	35,8
	79,5
	86,4
	-77,6


Nguồn: Phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty XL & VLXD V

Nhìn vào bảng trên ta thấy rằng khối lượng vốn đầu tư thực hiện tăng liên tục qua các năm từ năm 2002 đến năm 2005. Trong đó, năm 2005 tăng mạnh nhất, khối lượng vốn đầu tư thực hiện năm 2005 tăng 20.057 triệu đồng so với năm 2004, tức tăng 86,4%. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện tăng qua các năm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty, trong đó kể đến đó là việc xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sang năm 2006 thì khối lượng vốn đầu tư thực hiện lại giảm mạnh, giảm 33.596,6 triệu đồng, tương ứng giảm 77,6%.

Bên cạnh chỉ tiêu khối lượng vốn đầu tư thực hiện, thì chỉ tiêu tài sản cố định huy động cũng là một chỉ tiêu quan trọng để phản ánh kết quả của hoạt động đầu tư phát triển.

Tài sản cố định huy động là công trình hoặc hạng mục công trình, đối tượng của xây dựng có thể phát huy tác dụng một cách độc lập (nghĩa là làm ra sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ xã hội được ghi trong kế hoạch đầu tư) và đến giờ đã kết thúc quá trình xây dựng mua sắm và đã làm xong thủ tục nghiệm thu, sử dụng và có thể đưa vào hoạt động ngay.

Chỉ tiêu này được tính thông qua hệ số huy động tài sản cố định.

	Hệ số huy động TSCĐ = 
	F

	
	IVb + IVr


Trong đó:

F: Giá trị tài sản cố định được huy động trong kỳ

IVb: Lượng vốn đầu tư thực hiện ở các kỳ trước nhưng chưa được huy động và phải chuyển sang kỳ sau

IVr: Vốn đầu tư thực hiện trong kỳ.

Hệ số này phản ánh trên một tổng vốn lớn có bao nhiêu % vốn đầu tư hình thành lên tài sản cố định. Hệ số này càng lớn càng tốt có nghĩa là tình trạng tràn lan trong thực hiện đầu tư được khắc phục, tình trạng ứ đọng vốn càng ít.

Đối với Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V thì lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp nên vốn đầu tư chủ yếu dành cho việc mua sắm đổi mới trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác thi công, do vậy Công ty không có số liệu thống kê về giá trị tài sản cố định huy động qua từng năm.

3.1.2. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3.1.2.1. Tình hình năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V năm 2006

Bảng 11: Năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của Công ty

	S

TT
	Cán bộ chuyên môn kỹ thuật
	Số lượng
	Theo thâm niên

	
	
	
	> 5 năm
	> 10 năm
	> 15 năm

	I
	Đại học
	36
	13
	11
	12

	
	1. Kỹ sư xây dựng
	15
	5
	3
	7

	
	2. Kiến trúc sư
	3
	1
	1
	1

	
	3. Kỹ sư thiết kế xây dựng
	3
	1
	1
	1

	
	4. Kỹ sư điện nước
	5
	2
	1
	2

	
	5. Kỹ sư quản lý kinh tế
	8
	3
	3
	2

	
	6. Kỹ sư thuỷ lợi
	2
	1
	1
	

	
	7. Kỹ sư cầu đường
	7
	7
	7
	

	II
	Trung cấp
	22
	7
	11
	4

	
	1. Xây dựng
	15
	6
	7
	2

	
	2. Thuỷ lợi
	3
	1
	2
	

	
	3. Cầu đường
	2
	
	1
	1

	
	4. Trắc địa
	2
	
	1
	1
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Theo những số liệu ở bảng trên ta có thể thấy rằng số lượng cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của Công ty không phải là nhiều. Tổng số cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Công ty là 58, trong đó số cán bộ có trình độ đại học là 36 và số cán bộ có trình độ trung cấp là 22. Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt nên yêu cầu về trình độ chuyên môn và kỹ thuật của Công ty mang nhiều đặc thù của ngành xây dựng, như: kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư cầu đường… trong đó, số lượng kỹ sư xây dựng và kỹ sư cầu đường là lớn nhất.

Cũng theo bảng trên ta có thể thấy rằng số những cán bộ chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm làm việc lâu năm không nhiều. Nguyên nhân là do trong năm 2003, Công ty đã có một đợt tuyển dụng lao động nhằm thay thế cho những cán bộ không đủ năng lực và đến tuổi nghỉ hưu. Đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật mới thay thế của Công ty được đánh giá là những cán bộ có năng lực về nhiều mặt và được Công ty kỳ vọng là sẽ đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

3.1.2.2. Tình hình năng lực công nhân kỹ thuật của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V

Bảng 12: Năng lực công nhân kỹ thuật của Công ty

	STT
	Công nhân theo nghề
	Số lượng
	Bậc 4/7
	Bậc 5/7
	Bậc 6/7
	Bậc 7/7

	1
	Công nhân nề bê tông
	150
	127
	15
	5
	3

	2
	Công nhân sắt hàn
	85
	55
	16
	9
	5

	3
	Công nhân mộc
	45
	38
	5
	2
	

	4
	Công nhân điện nước
	15
	12
	2
	1
	

	5
	Công nhân hoàn thiện nội thất
	115
	90
	14
	8
	3

	6
	Công nhân cơ khí
	18
	12
	4
	1
	1

	7
	Tổng cộng
	428
	334
	56
	26
	12
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Nhìn vào bảng trên ta thấy rằng số lượng công nhân kỹ thuật của Công ty là tương đối lớn và đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số công nhân kỹ thuật của Công ty là công nhân nề bê tông 35%, tiếp đến là công nhân hoàn thiện nội thất là 26,8%. Tuy nhiên trình độ của đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Công ty lại không hẳn là cao. Số lượng công nhân kỹ thuật bậc thấp chiếm tỷ trọng cao, cụ thể công nhân bậc 4/7 là 334 người chiếm 78%. Trong khi đó số lượng công nhân kỹ thuật bậc 5/7 là 13,08%; bậc 6/7 là 6,07%; bậc 7/7 là 2,8%. Từ thực trạng trên, Công ty cần phải có chiến lược đào tạo và đào tạo lại hay thông qua các cuộc thi nâng bậc để nâng cao hơn nữa trình độ cho đội ngũ công nhân kỹ thuật của Công ty.

3.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển

Khi đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển trong một doanh nghiệp chúng ta phải xem xét một cách toàn diện trên cả hai phương diện hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. Phần tiếp theo của đề tài sẽ trình bày hiệu quả tài chính do hoạt động đầu tư phát triển của Công ty Xây lắp và vật liệu xây lắp V đạt được trong thời gian qua. 

3.2.1. Hiệu quả tài chính hoạt động đầu tư phát triển

Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư là mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên cơ sở số vốn đầu tư mà cơ sở đã sử dụng so với các kỳ khác, các cơ sở khác hoặc so với định mức chung.
Bảng 13: Giá trị sản lượng và doanh thu các năm 2002 – 2006

	Năm
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

(triệu đồng)
	Thực hiện

(triệu đồng)
	Tỷ lệ

hoàn thành

	2002
	1. Tổng doanh thu 
	61.003
	135.000
	221,3%

	
	2. Tổng kim ngạch XNK 
	2.002
	7.207
	360%

	
	3. Lợi nhuận sau thuế 
	
	337
	

	2003
	1. Tổng doanh thu 
	118.669
	172.207
	145%

	
	2. Tổng kim ngạch XNK 
	2.504
	9.139
	365%

	
	3. Lợi nhuận sau thuế 
	
	434
	

	2004
	1. Tổng doanh thu 
	155.714
	180.628
	116%

	
	2. Tổng kim ngạch XNK 
	2.612
	4.833
	185%

	
	3. Lợi nhuận sau thuế 
	
	847
	

	2005
	1. Tổng doanh thu 
	183.544
	203.000
	110,6%

	
	2. Tổng kim ngạch XNK 
	2.616
	4.500
	172%

	
	3. Lợi nhuận sau thuế 
	
	950
	

	2006
	1. Tổng doanh thu 
	174.993
	194.785
	111,31%

	
	2. Tổng kim ngạch XNK 
	62.999
	75.000
	119,05%

	
	3. Lợi nhuận sau thuế 
	1.050
	1.200
	114,29%


 Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán – Công ty XL và VLXD V

Từ bảng trên ta có thể nhận thấy Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựngV luôn luôn thực hiện được kế hoạch đã đặt ra. Giá trị tổng doanh thu tăng mạnh qua các năm, cao nhất là năm 2005 đạt 203.000 triệu đồng, đạt 110,6% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng tăng đều qua các năm từ năm 2002- 2005. Riêng năm 2006 có sự tăng đột biến lên tới 75.000 triệu đồng. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty không tổng kết kế hoạch các năm nên không thể so sánh được giữa kế hoạch và thực hiện. Nhưng nhìn chung, lợi nhuận giữa giai đoạn 2002-2006 có sự tăng trưởng, đặc biệt là năm 2006, lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 triệu đồng tăng 863 triệu đồng so với năm 2002 và tăng 250 triệu đồng so với năm 2005, đạt 114,29% so với kế hoạch đề ra.
Bảng 14: Tốc độ tăng doanh thu các năm 2002 – 2006

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Doanh thu (triệu đồng) 
	135.000
	172.070
	180.628
	203.000
	194.785

	So sánh liên hoàn (%)
	100%
	127,5%
	104,9%
	112,4%
	95,9%
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Doanh thu của Công ty tăng liên tục qua các năm, năm 2002 đạt 135.000 triệu đồng thì năm 2003 đạt 172.070 triệu đồng tăng 37.070 triệu đồng tương ứng 27,5%. Năm 2004, doanh thu có tăng nhưng tăng ít hơn so với năm trước, tăng 8.558 triệu đồng tương ứng 4,9%. Doanh thu cao nhất trong giai đoạn này là năm 2005 đạt 203.000 triệu đồng, tăng 23.372 triệu đồng tương ứng 12,4%. Tuy nhiên, năm 2006 doanh thu của Công ty lại giảm nhẹ, giảm 4,1% so với năm 2005. Nguyên nhân là do một số công trình đã hoàn thành việc xây dựng nhưng vẫn chưa đủ thủ tục để quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng. 

Bảng 15: Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính 

của hoạt động đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2004 - 2006

	STT
	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	2006

	1
	Tổng VĐTPT (triệu đồng)
	24.292
	44.287
	10.708

	2
	Doanh thu (triệu đồng)
	180.628
	203.000
	194.785

	3
	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	847
	950
	1.200

	4
	Mức tăng doanh thu (triệu đồng)
	8.558
	22.372
	-8.215

	5
	Mức tăng lợi nhuận (triệu đồng) 
	413
	103
	250

	6
	Hệ số gia tăng doanh thu 
	0,352
	0,505
	-0,767

	7
	Hệ số gia tăng lợi nhuận
	0,017
	0,002
	0,023

	8
	Lợi nhuận/doanh thu
	0,0047
	0,0047
	0,0062
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Doanh thu của Công ty có xu hướng tăng đều qua các năm, tuy nhiên năm 2006 có giảm nhẹ so với năm 2005. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn không bị giảm, năm sau cao hơn năm trước. Cao nhất là năm 2006 đạt 1.200 triệu đồng.

Hệ số gia tăng doanh thu các năm biến động không theo một xu hướng nào cả, do vậy rất khó đánh giá, tuy nhiên nhìn chung hệ số này là thấp chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn của Công ty là chưa cao.

Đối với hệ số gia tăng lợi nhuận, nhìn chung giai đoạn 2004 – 2006 hệ số này không cao, mặc dù lợi nhuận qua các năm vẫn tăng đều nhưng sự biến động của hệ số này phản ánh vốn đầu tư trong giai đoạn này không tạo ra nhiều lợi nhuận mà chỉ để đáp ứng nhu cầu thi công và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một chỉ tiêu khác cũng phản ánh hiệu quả tài chính là tỷ số lợi nhuận/doanh thu, cho biết một đồng doanh thu đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trong giai đoạn 2004 – 2006, nhìn chung hệ số này ổn định và có tăng trong năm 2006 nhưng vẫn ở mức thấp.

Ta có thể thấy rằng trong giai đoạn 2004 – 2006, ngoài chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận là cao thì các chỉ tiêu còn lại còn chưa tốt. Tuy nhiên nó cũng phản ánh sự nỗ lực của Công ty là tương đối hiệu quả trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

3.2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội 

Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển của Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V không chỉ thể hiện ở hiệu quả tài chính mà còn được xem xét ở khía cạnh hiệu quả kinh tế xã hội thể hiện ở chỉ tiêu nộp ngân sách và tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

Về chỉ tiêu nộp ngân sách, các khoản nộp ngân sách hàng năm của Công ty được thể hiện ở dưới bảng sau:

Bảng 16: Mức đóng góp cho ngân sách của Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng V giai đoạn 2002 - 2006

	Chỉ tiêu
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1. Tổng doanh thu 

(triệu đồng)
	135.000
	172.070
	180.628
	203.000
	194.785

	2. Tổng mức nộp ngân sách (triệu đồng) 
	3.648
	8.069
	2.146
	5.500
	5.500

	3. So sánh định gốc (%)
	100
	121,2
	- 41,2
	50,8
	50,8

	4. So sánh liên hoàn (%)
	100
	121,2
	- 73,4
	156,3
	0


Nguồn: Phòng tài chính kế toán – Công ty XL&VLXD V
Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy rằng trong giai đoạn từ năm 2002 – 2006, tổng mức nộp ngân sách là tương đối lớn và có xu hướng ngày càng tăng. Tốc độ gia tăng các khoản nộp ngân sách cao nhất là năm 2003 là 21,2% và tiếp theo là năm 2005 là 56,3%. Duy chỉ có năm 2004, mức nộp ngân sách giảm đáng kể, giảm 41,2% so với năm 2002 và giảm 73,4% so với năm 2003. Nguyên nhân là do trong năm này doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào một lượng đáng kế. 

Những năm đầu tiên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ năm 1998 trở đi đơn vị nộp năm cao nhất được 8.069 triệu đồng, bình quân đầu người được 77 triệu đồng, năm thấp nhất là năm 1998 là 984 triệu đồng, bình quân đầu người được 13 triệu. Mức nộp ngân sách tăng cùng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế chứng tỏ Công ty đã có nhiều cố gắng hoàn thành nghĩa vụ với Nhà Nước. Các khoản nộp ngân sách đủ và đúng kỳ hạn, thực hiện đúng quy đinh của Nhà Nước, được Cục thuế nhiều năm khen về nộp ngân sách.

3.3. Nhận xét chung về những thành tích và hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V - Bộ Thương Mại

3.3.1. Những thành tích mà Công ty đạt được 

Công ty đã tiếp cận được với các nguồn vốn vay, chủ động trong việc tìm kiếm và huy động các nguồn vốn, đặc biệt Công ty đã có nhiều cố gắng tài trợ cho hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại của Công ty.

Đội ngũ công nhân kỹ thuật và kỹ sư khá hùng hậu đủ sức thi công các công trình lớn, các công trình trọng tâm trọng điểm quốc gia.

Công ty đã chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật, Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân.

Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao, thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước. Công ty cũng có chế độ lương thưởng cho CBCNV hợp lý. 

Công ty đã có rất nhiều nỗ lực đầu tư mua sắm máy móc thiết bị công nghệ phục vụ quá trình thi công. Năng lực thiết bị công nghệ của Công ty được tăng lên cả về số lượng và trình độ hiện đại. 

Cùng với tất cả các chi nhánh trong Công ty, Công ty đã xây dựng được uy tín và thương hiệu của mình, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa trong ngành xây lắp Việt Nam.

3.3.2. Những hạn chế trong công tác đầu tư cần khắc phục 

Khó khăn lớn nhất của Công ty là thiếu vốn đặc biệt là vốn vay dài hạn, vốn đầu tư của Công ty chủ yếu là vốn tự có, vốn vay trung hạn và một phần nhỏ vốn là được hỗ trợ từ ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó việc sử dụng vốn còn chưa đạt được hiệu quả cao.

Do thiếu vốn nên việc đầu tư vào máy móc thiết bị còn gặp một số khó khăn, Công ty phải mua lại những thiết bị cũ mà những thiết bị này có nguy cơ hao mòn vô hình rất cao. Năng lưc máy móc thiết bị thi công được đánh giá là khá hùng hậu nhưng nhiều loại máy móc chưa được đồng bộ nên chưa phát huy được hết công suất. Về công tác quản lý máy móc thiết bị thi công: trang thiết bị nằm ở các công trường vùng sâu, vùng xa, đi lại khá khó khăn, nên việc duy trì, bảo dưỡng và cung ứng vật tư, trang bị không đáp ứng kịp, việc quản lý theo dõi điều chuyển máy móc thiết bị gặp khó khăn. 

Thông qua hoạt động đầu tư cho đào tạo, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên còn thiếu so với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Trình độ ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên ngành của một bộ phận cán bộ công nhân viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong thời gian tới Công ty phải tiếp tục đào tạo và tuyển dụng bổ sung đội ngũ lao động hiện có. 

Công tác Marketing rất yếu kém do đó khả năng tiếp cận thị trường thông tin còn nhiều bất cập dẫn đến Công ty chậm nắm bắt được những thay đổi của thị trường như giá cả nguyên vật liệu, chính sách của Nhà Nước, lãi suất trên  thị trường và đó là nguyên nhân lớn hạn chế khả năng nâng cao hiệu quả đầu tư của Công ty.

Công ty cũng chưa quan tâm đến các hoạt động đầu tư phát triển khác như đầu tư vào hàng dự trữ, tiến hành liên doanh liên kết, hoạt động đầu tư nghiên cứu triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong phạm vi doanh nghiệp. Các hoạt động này nếu được đầu tư đầy đủ sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh cho Công ty, đem lại nhiều lợi ích lâu dài cho Công ty.
Công tác lập dự án đầu tư cũng như mua sắm còn chậm, việc thực hiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu đôi khi còn xảy ra sai sót, do đó làm giảm hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Công tác kế hoạch hoá đầu tư còn yếu, thường phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Việc hoạch định chiến lực phát triển, lập và thực thi kế hoạch dài hạn được thực hiện rất chậm, do đó không định hướng hoạt động rõ ràng, gây khó khăn trong việc định hướng phát triển và điều hành chính sách kinh doanh ở các cấp quản lý. Công tác quản lý có tiến bộ nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu các văn bản pháp qui về quản lý điều hành, định mức kinh tế kỹ thuật, lao động…

Bộ máy quản lý của Công ty còn khá cồng kềnh, nhiều quyết định vẫn còn giải quyết theo hệ thống hành chính, để đi đến quyết định cuối cùng phải qua nhiều tầng nấc, gây phiền hà, tốn kém, mất thời gian, nhiều khi làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ phận lao động gián tiếp còn chiếm tỷ trọng lớn, nhiều cán bộ chưa làm việc có hiệu quả.

Những hạn chế này có cả nguyên nhân khách quan là do cơ chế chính sách của Nhà nước còn một số điểm bất cập những nguyên nhân phần lớn lại là do yếu tố chủ quan của Công ty, chính vì vậy Công ty phải có những giải pháp khắc phục những yếu kém của mình trong hoạt động đầu tư phát triển và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển của Công ty.
CHƯƠNG 2:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI

1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

1.1. Phương hướng phát triển

 Thứ nhất, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh với các ngành nghề như trước tuy nhiên sẽ tập trung vào các ngành nghề chính mà đơn vị có thế mạnh như các hoạt động xây lắp, sản xuất và chế biến dăm gỗ xuất khẩu tại nông trường Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi. 

Thứ hai, phát triển đi đôi với từng bước nâng cấp trang thiết bị máy móc và cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng khoa học công nghệ cho phù hợp với yêu cầu phát triển và phù hợp với nhu cầu đổi mới thị trường, tạo bước tiến trong cạnh tranh. 

Thứ ba, Công ty có định hướng phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trên quy mô toàn tỉnh và các vùng lân cận, tiếp tục đẩy nhanh vị thế của công  ty, nâng cao uy tín thương hiệu. Trong đó chủ trương ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh trước của Công ty.

Thứ tư, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, hiểu biết, linh hoạt và thành thạo trong sử dụng máy móc thiết bị, khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại và luôn gắn bó với Công ty.

Thứ năm, Công ty sẽ thực hiện cổ phần hóa 100% tất cả các xí nghiệp trực thuộc Công ty và toàn bộ Công ty đến hết năm 2008, tạo điều kiện cho Công ty huy động nguồn vốn từ thị trường vốn cũng như từ các tổ chức kinh tế xã hội và dân cư, về cơ bản làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng linh hoạt hơn, nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường.

Thứ sáu, đầu tư phát triển lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo cho sự phát triển. Quan điểm này gắn với việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty đối với kinh tế của tỉnh nói chung và đời sống của cán bộ công nhân viên nói riêng.
1.2. Các chỉ tiêu dự tính năm 2007 của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V

Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V không thực sự xây dựng cho mình một chiến lược phát triển mang tính dài hạn mà trên thực tế chỉ xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư hàng năm tuỳ thuộc vào tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu thị trường. Công ty đặt ra mục tiêu chung là tăng doanh thu hàng năm là từ 8 – 10%. Cụ thể là Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 như sau:

- Tổng doanh thu là: 200 tỷ đồng. 

Trong đó:

+ Doanh thu hoạt động xây lắp: 
     
  70 tỷ đồng.

+ Doanh thu hoạt động kinh doanh: 
115 tỷ đồng.

+ Doanh thu hoạt động sản xuất: 
 
  15 tỷ đồng.

- Tổng số nộp ngân sách là: 6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động/tháng là: 2,1 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư năm 2007 của Công ty là tập trung đầu tư hơn nữa vào Nhà máy chế biến và sản xuất dăm gỗ tại huyện Trà Bông - Quảng Ngãi với công suất 100.000 tấn/năm. Tiếp tục tiến hành trồng mới rừng và chăm sóc rừng cung cấp nguyên liệu dăm gỗ cho ngành công nghiệp giấy với mục tiêu cung cấp giấy chất lượng cao ra thị trường một số nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Malaixia, Đài Loan…

Trong năm 2007, Công ty cũng thực hiện hai dự án đầu tư do chính Công ty làm chủ đầu tư, đó là: Dự án 353 - Dự án quy hoạch khu đô thị mới Kiến Thuỵ, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng và Dự án xưởng gỗ Đình Vũ, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng.

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V - BỘ THƯƠNG MẠI

2.1. Vấn đề về vốn

Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và vốn chuyên dùng khác. Công ty có nhiệm vụ tổ chức huy động các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh. Đồng thời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng vốn một cách hợp lý, hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ chính sách quản lý tài chính của Nhà Nước.

Một thực tế là Công ty hiện nay đang gặp khó khăn về vốn. Là một doanh nghiệp Nhà Nước đang trong tiến trình cổ phần hoá, Công ty vẫn còn chịu ảnh hưởng nhiều của một nền kinh tế bao cấp, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà Nước. Hiện nay tỷ trọng vốn vay trong tổng số vốn của Công ty còn rất cao chiếm 88,75%, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty vì vậy Công ty cần phải tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu của mình lên.

Do thiếu vốn như vậy, Công ty phải huy động vốn từ mọi nguồn có thể được và có biện pháp để sử dụng có hiệu quả. Từ thực trạng nguồn vốn đầu tư tại Công ty hiện nay chủ yếu là vốn đi vay, vốn tự có và vốn hỗ trợ của Nhà Nước thì việc tìm kiếm, đa dạng các nguồn vốn và xây dựng một cơ cấu nguồn vốn hợp lý là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.

2.1.1. Đối với nguồn vốn tự có (vốn chủ sở hữu)

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006, tổng vốn tự có hay vốn chủ sở hữu của Công ty chiếm 11,25% trong tổng nguồn vốn. Tỷ lệ này nhìn chung là thấp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành, cùng lĩnh vực và kể cả các doanh nghiệp ngoài ngành.

Theo phân tích ở Chương 1, ta thấy rằng mặc dù về số tuyệt đối vốn tự có của Công ty trong 3 năm 2004 – 2006 tăng liên tục, đây là một điều đáng mừng vì nó đã chứng tỏ rằng Công ty đang hoạt động có hiệu quả nên đã có tích luỹ tăng vốn, tuy nhiên mức độ tăng vốn lại không đáng kể giữa các năm.

Để nguồn vốn này có thể tiếp tục tăng trưởng thì Công ty cần phải có biện pháp tích cực nâng cao hiệu quả sử dụng và tỷ suất sinh lời vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây lắp, gia tăng lợi nhuận, từ đó tăng lợi nhuận trích ra để tái đầu tư.

Một biện pháp nữa để tăng nguồn vốn tự có là Công ty có thể tiến hành trích khấu hao tài sản cố định ở mức cao mà vẫn đảm bảo có lãi. Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp Nhà Nước có thể trích khấu hao cơ bản tài sản cố định tới 20% và được giữ toàn bộ khấu hao tài sản cố định thuộc nguồn vốn Nhà Nước. Công ty phải cân nhắc mức trích khấu hao tài sản cố định sao cho giá cả sản phẩm của Công ty vẫn phải cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tương đối đặc thù, được nhiều ưu đãi, sự cạnh tranh không quá khắc nghiệt nên Công ty hoàn toàn có thể thực hiện biện pháp này. Tuy nhiên sự ưu đãi của Nhà Nước sẽ không kéo dài và trích khấu hao có thể không phải là một giải pháp tốt trong chiến lược phát triển dài hạn.

2.1.2. Đối với nguồn vốn huy động từ cán bộ công nhân viên trong Công ty

Đối với Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng, việc huy động vốn từ cán bộ công nhân viên trong Công ty là chưa hiệu quả, chỉ được thực hiện theo từng nghiệp vụ cụ thể và trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, Công ty đang trong quá trình cổ phần hoá thì việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong và ngoài Công ty để tạo ra nguồn vốn lớn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và tự chủ hơn trong việc tìm đối tác và thị trường, nguồn nguyên vật liệu là một điều cần thiết.

Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên trong Công ty là một giải pháp rất tốt. Nó thể hiện ở hai mặt sau: Thứ nhất, Công ty có thêm một nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động đầu tư phát triển nói riêng; Thứ hai, một cái lợi lớn hơn là giải pháp này có thể thúc đẩy ý thực lao động của cán bộ công nhân viên trong Công ty bởi vì nó đã gắn liền được quyền lợi của người lao động với hiệu quả đầu tư.

Công ty có thể huy động vốn từ cán bộ công nhân viên theo hai cách: Thứ nhất, là vay của người lao động, Công ty có thể xem xét vay với mức lãi suất cao hơn lãi suất Ngân hàng để khuyến khích người lao động. Thứ hai, là cổ phần hoá doanh nghiệp để người lao động thực sự được làm chủ, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đồng vốn mình bỏ ra. Công ty có thể ưu tiên cho cán bộ công nhân viên mua cổ phần trước, sau đó mới tiến hành bán cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài. Việc cổ phần hoá vừa huy động được một nguồn vốn lớn lại có thể tạo ra cho doanh nghiệp một động lực phát triển mới. Trong xu thế hiện nay, tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà Nước là một sự tất yếu để phát triển.

2.1.3. Đối với nguồn vốn vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Vốn vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng luôn luôn chiếm một tỷ trọng lớn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp giải quyết một nhu cầu vốn lớn cho đầu tư vào hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng khả năng cạnh tranh, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc huy động được nguồn vốn này còn thể hiện được uy tín của Công ty. Tuy nhiên, vốn vay tín dụng có những quy định rất khắt khe về thế chấp, lãi suất thường cao, các doanh nghiệp nói chung thường gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn này.

Trong thời gian qua, Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V đã huy động rất tốt nguồn vốn này, thể hiện trong các dự án đầu tư gần đây của Công ty thì vốn vay Ngân hàng chiếm tỷ trọng trên 80%. Tuy nhiên, chi phí vốn vay tín dụng ngày càng cao, hơn nữa Công ty vay vốn thường là trung hạn để đầu tư vào máy móc thiết bị và nguyên vật liệu. Do đặc thù của ngành xây lắp, thời gian mà vốn phát huy tác dụng lại tương đối dài. Vì vậy Công ty cần phải xác định một tỷ lệ vay vốn hợp lý để chi phí vay là thấp nhất, có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả để có thể trả nợ được và tiếp tục được vay. Công ty cũng phải cân đối giữa vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tiếp cận hơn nữa với các nguồn vốn dài hạn bằng cách tận dụng sự bảo lãnh của Bộ chủ quản.

2.1.4. Phát hành trái phiếu Công ty

Phát hành trái phiếu Công ty huy động vốn khá phổ biến ở các nước tư bản phát triển. Tuy nhiên hình thức huy động vốn này vẫn còn rất hạn chế ở nước ta. Trái phiếu Công ty là một giấy chứng nhận đảm bảo Công ty vay nợ bên ngoài và bảo đảm Công ty sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi trong một thời hạn xác định. Lãi suất trái phiếu Công ty được xác định dựa trên khả năng thu lợi và sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đây hoàn toàn có thể là một nguồn vốn lớn bổ sung cho lượng vốn dư thừa trong dân, lượng vốn này sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong nhiều lĩnh vực ở nước ta. Với uy tín của mình, Công ty hoàn toàn có thể huy động tốt nguồn vốn này cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên thời gian qua Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V chưa thực sự quan tâm đến nguồn vốn này. Ngay từ bây giờ Công ty nên có phương án nghiên cứu phát hành trái phiếu Công ty huy động vốn cho đầu tư phát triển.

2.1.5. Một số giải pháp khác về vốn

Tận dụng chính sách trả chậm tiền mua máy móc thiết bị của các Công ty nước ngoài. Thông thường các Công ty nước ngoài thường có chính sách cho các doanh nghiệp mua máy móc thiết bị được trả chậm, đây chính là một hình thức khuyến mại của họ. Số tiền được trả chậm thường là khá lớn so với lượng vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy Công ty nên tận dụng triệt để chính sách này của các hãng nước ngoài để có thể sớm có được thiết bị hiện đại phục vụ thi công sản xuất mà không phải bỏ ra ngay một số tiền quá lớn ban đầu.

Ngoài ra Công ty còn có thể huy động vốn qua hình thức liên kết kinh tế. 

Liên kết kinh tế là hình thức phối hợp hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó nhằm mục đích khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng thế mạnh của mỗi bên tham gia vào mối quan hệ liên kết. Đẩy mạnh công tác nâng cao uy tín của mỗi bên tham gia liên kết trên cơ sở nâng cao chất lượng, sản lượng sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Việc tăng cường liên kết sẽ giúp cho Công ty khai thác được những thế mạnh, đồng thời khắc phục được những điểm yếu của mình.

Việc tăng cường liên kết kinh tế có thể thực hiện theo hướng sau:

- Thứ nhất, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguồn nguyên liệu, những doanh nghiệp có tiềm lực về vốn. Việc tăng cường liên kết này một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển, mặt khác tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm về mặt chất lượng cũng như khối lượng một cách lâu dài và có chủ động cho Công ty. Công ty cần có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sản xuất nguyên vật liệu cung cấp cho Công ty. Đây là  một yếu tố hết sức quan trọng giúp cho Công ty ổn định được nguồn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm những chi phí do nhập khẩu nguyên vật liệu với giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thứ hai, tăng cường liên kết với nước ngoài đặc biệt là sự mở rộng hợp tác quốc tế. Do đặc điểm của Công ty là ít vốn vì thế việc mở các văn phòng đại diện ở nước ngoài là rất khó khăn. Do vậy, tăng cường liên kết quốc tế sẽ khắc phục được nhược điểm này. Ngoài ra, việc tăng cường liên kết quốc tế sẽ giúp cho Công ty mở rộng hơn nữa mối quan hệ quốc tế của mình đồng thời khi kinh doanh ở những nước Công ty tham gia liên kết thì đỡ được các chi phí thương mại quốc tế; như chi phí mở L/C, chi phí giao dịch, lãi ngân hàng… Do vậy, Công ty giảm được tình trạng căng thẳng về tài chính, bớt được những khoản chi phí vốn trong những trường hợp thiếu vốn tạm thời.

Nói tóm lại, tăng cường liên kết kinh tế ở Công ty có vai trò lớn trong công tác khắc phục những điểm yếu của Công ty đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên công tác tăng cường liên kết kinh tế cần phải thận trọng trong việc tìm kiếm đối tác để liên kết để hạn chế những thiệt thòi, tổn thất trong quá trình liên kết.

Trên đây là một số giải pháp cho việc tăng cường huy động vốn đối với Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng trong tình hình hiện nay. Bên cạnh việc huy động vốn, chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm tới những biện pháp để làm sao có thể sử dụng vốn huy động một cách có hiệu quả.

Để sử dụng vốn có hiệu quả, Công ty phải giải quyết tốt các công việc như: thu hồi nợ từ các đơn vị khác; giải phóng hàng tồn kho không dự kiến. Chống chiếm dụng vốn từ các đơn vị khác, chú ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào những hoạt động có khả năng đem lại hiệu quả và thu hồi vốn nhanh. Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu về vốn, cho phép làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Cụ thể:

- Với một số vốn không tăng có thể tăng được doanh số hoạt động từ đó tạo điều kiện tăng lợi nhuận nếu như doanh nghiệp tăng được tốc độ luân chuyển.

Nói tóm lại với điều kiện hiện nay để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thì Công ty cần phải có các biện pháp huy động vốn, tăng nhanh vòng quay của vốn bằng cách giảm các chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu kịp thời nhằm giảm thời gian dự trữ nguyên vật liệu kịp thời nhằm giảm thời gian dự trữ nguyên vật liệu, tránh được tình trạng ứ đọng vốn. Điều độ quá trình sản xuất phù hợp với tốc độ tiêu thụ sản phẩm tránh được tình trạng tồn kho không dự kiến, giảm được hiện tượng ứ đọng vốn. Những điều này Công ty có thể thực hiện được trong tầm tay, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Ngoài việc sử dụng vốn có hiệu quả, Công ty cần phải biết tiết kiệm chi tiêu chống lãng phí trong các chi phí hành chính, tập trung vốn có trọng điểm.

2.2. Các giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ thi công

2.2.1. Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư để phục vụ đổi mới trang thiết bị
Hiện nay vốn đầu tư máy móc thiết bị của Công ty chủ yếu là từ hai nguồn là vốn tự có và vốn ngân sách cấp. Trong thời gian tới nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị là rất lớn, trong khi nguồn vốn tự có và vốn ngân sách là rất hạn hẹp. Vì vậy việc đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị là rất cần thiết.

- Đối với nguồn vốn tái đầu tư từ nguồn vốn khấu hao doanh nghiệp. Thực hiện phương pháp khấu hao nhanh, trong khấu hao máy móc thiết bị theo nhưng quy định mà Nhà Nước cho phép. Đây là một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp thường áp dụng nhằm thu hồi vốn nhanh và có vốn để đầu tư mới các thiết bị hiện đại hơn. Khoa học công nghệ ngày cáng phát triển làm cho tuổi đời sử dụng bị ngắn lại, dễ trở nên lạc hậu. Do vậy biên pháp khấu hao nhanh cũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm huy động vốn cho đầu tư. 

- Vốn vay là một trong những biện pháp huy động vốn hiện nay ở nhiều doanh nghiệp. Hiện nay vốn vay của Công ty chủ yếu là bổ sung vào vốn lưu động, còn đối với đầu tư tài sản cố định thì còn bỏ ngỏ. Công ty cần phải tính toán và sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả nhất. Phần lớn vốn vay là vốn ngắn hạn. Mặt khác để có thể có được nguồn vốn này Công ty cần phải có một nguồn vốn đối ứng, hoặc các chỉ tiêu tài chính được đảm bảo, nhất là chỉ tiêu khả năng thanh toán. Trong thời gian qua các chỉ số cho thấy nợ phải trả của Công ty quá lớn, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vay vốn. 

- Thuê tài chính: đây là một trong những biện pháp mà nhiều Công ty xây dựng áp dụng, không chỉ ở Việt nam, mà ở các nước trên thế giới. Đây chính là biện pháp tốt nhất để các doanh nghiệp thiếu vốn nhưng vẫn tiếp cận với những máy móc thiết bị hiện đại nhưng giá thành cao. Mà trong thời gian qua Công ty chua tận dụng. Chính sách này cần được xem xét một cách cụ thể, bởi nếu sử dụng phương pháp này thì phải chịu mức thuế khá cao.

- Thực hiện chính sách trả chậm tiền trang thiết bị máy móc cho các Công ty nước ngoài. Các Công ty nước ngoài luôn có những chính sách tiêu thụ sản phẩm  và một trong các biện pháp là trả chậm hay trả góp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chưa có vốn có thể có được máy móc thiết bị.

2.2.2. Tiếp tục đầu tư theo dây chuyền trang thiết bị đồng bộ

 Trong kế hoạch phát triển 5 năm tới của Công ty (2005-2010) thì năng lực trang thiết bị của Công ty chỉ đáp ứng được 80% thị trường xây dựng dân dụng và 50% thị trường xây dựng giao thông. Cho thấy nhu cầu đầu tư trang thiết bị là rất lớn, trong kế hoạch đầu tư 5 năm thì cần phải có 2 cầu tháp, 2 xe bơm bê tông xi măng, 2 trạm trộn bê tông nhựa nóng, 1 xe trải bê tông nhựa, 6 xe chở bê tông nhựa và một số thiết bị làm đất đồng bộ khác. 


Nhu cầu cấp thiết trong năm tới cần phải đầu tư là 1 cầu tháp, một máy trải  bê tông xi măng, 1 xe bơm bê tông xi măng và một số thiết bị khác, nhằm phục vụ nhu cầu trước mắt khi Công ty đang thực hiện nhiều công trình lớn. 

2.2.3. Sử dụng tư vấn và áp dụng chính sách đấu thầu trong đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ

Việc thu hút, huy động vốn đã khó và quan trọng nhưng làm thế nào để sử dụng nó một cách có hiệu quả trong quá trình đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ sao cho nó phù hợp còn khó và quan trọng hơn nhiều.

Đây cũng là câu hỏi chưa có lời giải đáp cuối cùng. Đề cập tới vấn đề này, người ta thường nêu lên hàng loạt các khía cạnh như: khoảng cách quá xa về khả năng công nghệ của nước ta so với những nước bán công nghệ, đội ngũ lao động của Việt Nam còn thiếu kiến thức, có trình độ yếu kém... Tuy nhiên, còn một yếu tố nữa hết sức quan trọng nhưng thường ít được quan tâm tới. Đó là khi tiến hành đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp của Việt Nam thường không sử dụng tư vấn.

Cứ giả sử rằng chúng ta đã có đầy đủ các yếu tố cần thiết để có thể tiến hành đổi mới công nghệ thì thử hỏi chúng ta sẽ thu được những gì trong quá trình đổi mới công nghệ khi mà chúng ta còn chưa thể trả lời được những câu hỏi tưởng chừng đơn giản sau đây:

+ Ta mua công nghệ gì là thích hợp?

+ Giá bao nhiêu là hợp lý?

+ Nên mua từ nước nào?
+ Các hợp đồng chuyển giao công nghệ như thế nào là chặt chẽ, không bị "hớ"?

+ Các vấn đề quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật được tiến hành như thế nào để dự án được duy trì và sinh lời?

Những câu hỏi tất yếu phải đặt ra nhưng trong hiện tại chưa được quan tâm đúng mức ấy lại quyết định phần lớn sự thành bại của dự án đầu tư đổi mới công nghệ. Chính vì vậy, phần lớn những công nghệ được chuyển giao ở nước ta là do phía nước ngoài giới thiệu chứ không phải do tự các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm. Do đó, có thể vấn đề xác định giá cả và kí kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có những điểm chưa hợp lý.

Chính vì thế, trong giai đoạn đầu tư đổi mới công nghệ sắp tới, Công ty nên sử dụng tư vấn để quá trình đổi mới công nghệ có thể đạt hiệu quả cao hơn.

Dịch vụ tư vấn đầu tư hoạt động trong các quá trình: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và các hoạt động tư vấn khác có liên quan đến quá trình đầu tư.

Bên cạnh việc sử dụng tư vấn, Công ty có thể áp dụng hình thức đấu thầu để nâng cao hiệu quả của quá trình đổi mới công nghệ. Đây là một hình thức rất tiên tiến và đang được áp dụng rất phổ biến trên thế giới.

Phát huy được tính chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội tham gia dự thầu và đấu thầu. Các nhà thầu sẽ phải tích cực tìm kiếm các thông tin do các chủ đầu tư đang mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên thị trường, gây dựng các mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, tự tìm cách tăng cường uy tín của mình để có thể nắm bắt được các cơ hội dự thầu.

Việc tham dự đấu thầu, trúng thầu và tiến hành thi công theo hợp đồng làm cho nhà thầu tập trung đồng vốn của mình vào một trọng điểm đầu tư. Ngay từ quá trình tham gia đấu thầu, nếu trình độ kỹ thuật công nghệ của nhà thầu không cao thì cũng khó có cơ hội trúng thầu, hoặc nếu có trúng thầu thì cũng do trình độ thi công, năng lực dự toán của nhà thầu thấp kém rất dễ dẫn đến bị lỗ. Thực tế này đòi hỏi các nhà thầu phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt như: tổ chức quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị... Có như vậy mới đảm bảo thắng thầu, đảm bảo hiệu quả đồng vốn mình bỏ ra là có lãi, mặt khác nâng cao được trình độ thi công công trình, nâng cao uy tín trên thị trường.

Chọn được thiết bị, công nghệ tiên tiến, đảm bảo công suất của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Đồng thời nó cũng giúp hạn chế tình trạng đẩy giá lên quá cao, điều mà trước đây các doanh nghiệp Việt Nam trước đây thường mắc phải, do thiếu thông tin về thị trường.

2.3. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

2.3.1. Thực hiện đào tạo và tái đào tạo cho người lao động

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ tay nghề cho người lao động là yêu cầu tất yếu của sự phát triển. Để công tác đào tạo có hiệu quả thì Công ty cần tiến hành đánh giá phân loại lao động theo trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề, năng lực, sở trường, sức khoẻ và tuổi tác của người lao động trong Công ty. Sau đó xem xét những ai cần được đào tạo, những ai không thể đào tạo, tái đào tạo. Trên cơ sở đó, Công ty tiến hành tổ chức đào tạo bồi dưỡng bằng những phương pháp khác nhau:

- Đào tạo tại chỗ: Đào tạo kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho họ.

- Cử người lao động đi dự các lớp huấn luyện hoặc các buổi họp hội thảo của các Công ty, các trường Đại học. Việc cử đi học cần tiến hành chặt chẽ, có định hướng rõ ràng, cố gắng kế thừa những kinh nghiệm của người đi trước.

- Đối với hàng ngũ giám đốc và các cán bộ chủ chốt cần phải được đào tạo có cơ bản, hệ thống về cách tổ chức quản lý kinh doanh, về pháp luật kinh tế, tiền tệ tín dụng... để họ có thể trở thành một đội ngũ doanh nhân có năng lực, có phẩm chất bằng cách mời chuyên gia giỏi của nước ngoài đến giảng dạy tại Việt Nam, hoặc gửi họ đi học ở nước ngoài.

- Đối với đội ngũ đốc công, trưởng ca, tổ trưởng sản xuất phải được hưởng một chế độ lương, thưởng  hợp lý nhằm động viên, khuyến khích họ điều hành tốt một tổ, một ca sản xuất cụ thể.

- Khuyến khích người lao động sử dụng thời gian rỗi để tự trao đổi kiến thức.

- Số lao động không thể đào tạo, tái đào tạo đã cao tuổi thì có thể tiến hành cho nghỉ hưu theo chế độ hiện hành.

Khi tiến hành đào tạo, tái đào tạo, Công ty cần luôn bám sát cơ cấu người lao động đã xác định và yêu cầu của sản xuất. Cứ như vậy thì công tác đào tạo mới đảm bảo, chất lượng lao động mới được nâng lên.
2.3.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động

Tuyển dụng lao động là một yếu tổ khách quan với tất cả các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển. Chỉ có tuyển chọn lao động các doanh nghiệp mới có một đội ngũ lao động có đủ trình độ. Chú ý tới khâu tuyển chọn lao động đầu vào, thực hiện tuyển chọn chặt chẽ, vừa nâng cao được mặt bằng chung về tay nghề, vừa giảm bớt chi phí đào tạo không cần thiết. Việc đào tạo và tái đào tạo được xem như giải pháp trước mắt nhằm cải thiện năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Về lâu dài doanh nghiệp cần tiến hành tuyển dụng lao động mới. Hiện nay cơ cấu lao động của Công ty còn chưa hợp lý, chất lượng lao động chưa cao. Mặt khác, Công ty đang có chương trình mở rộng sản xuất. Do đó, Công ty cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng lao động. Để làm được điều này, Công ty cần thực hiện một số yêu cầu sau:
- Dựa vào cơ cấu lao động mà Công ty đang hướng tới để phân tích đánh giá công việc trước khi tuyển dụng nhân viên mới.

- Chỉ tuyển những người có trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm… phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc.

- Tiếp duy trì và tao điều kiện cho cán bộ công nhân viên có điều kiện tham gia các khoa học sau đại học cũng nhu đại học và văn bằng hai. Đồng thời kết hợp đào tạo tai chố đối với những lao động địa phương có tính chất thời vụ, nhằm nâng cao năng suất lao động.
Có như vậy Công ty mới có được đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có khả năng tiếp thu nhanh các kiến thức cũng như khả năng nắm bắt các cơ hội trong kinh doanh.

2.3.3. Nâng cao chất lượng bộ máy quản lý

Khi giải thích cho sự thất bại hay suy giảm của doanh nghiệp, người ta thường cho rằng: Do môi trường kinh doanh khó khăn, do mức độ cạnh tranh khốc liệt… Tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi tại sao cũng trong môi trường đó nhiều doanh nghiệp khác trong cùng ngành lại có thể đứng vững. Do đó các nhà nghiên cứu đều thống nhất quan điểm là: sự thất bại của một doanh nghiệp có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do trình độ tổ chức của bộ máy yếu kém. Điều này rất hợp lý, bởi trong cơ chế thị trường, tổ chức bộ máy quản lý là bộ phận đầu não của doanh nghiệp. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều do tổ chức bộ máy quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện. Do đó hiệu quả của nó phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của tổ chức bộ máy doanh nghiệp.

Qua tìm hiểu về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V, ta thấy rằng cơ cấu tổ chức bộ máy là chưa phù hợp, trình độ của các cán bộ quản lý là chưa đồng bộ, một số còn chưa theo kịp trình độ chuyên môn, sự liên kết giữa các phòng ban là chưa chặt chẽ… Do đó, một trong các giải pháp mà Công ty cần thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình là tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý. Để làm được việc này Công ty cần quan tâm đến một số nội dung sau:

Nâng cao trình độ năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty. Thực trạng trình độ, kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty không đều. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhiệm vụ của cán bộ quản lý là xây dựng Công ty thành một thể thống nhất có chất lượng cao, thích nghi với mọi biến động ngoài thị trường. Chính vì vậy các cán bộ quản lý phải công tâm, phải tính toán và tổ chức giỏi… Đồng thời, phải dìu dắt hệ thống tập thể cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Như vậy cán bộ quản lý có vai trò cực kỳ quan trọng, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tại Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V, trình độ năng lực của các cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn thấp gây tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó Công ty cần có biện pháp đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý kém năng lực, đồng thời tuyển chọn nhân tài quản lý.

Khi tuyển chọn đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý cần chú ý một số nội dung sau:

- Cán bộ quản lý phải có khả năng làm giàu cho hệ thống, biết sử dụng tiềm lực vào khâu xung yếu, biết lường trước những nguy cơ có thể xảy ra, có đầu óc tổ chức, biết giao đúng người đúng việc.

- Về năng lực chuyên môn: Nhạy cảm với cái mới và tư duy hệ thống, có kỹ năng quyết định.

- Về đạo đức công tác: Công bằng, biết tôn trọng mọi người…

Tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và các bộ phận trong Công ty

2.3.4. Giải pháp về lao động tiền lương

Để phục vụ cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới cũng như sự phát triển lâu dài của Công ty cần phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực con người đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của thời kì đổi mới và hội nhập. Đây là nhiệm vụ chiến lược, nó có vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển mọi mặt của Công ty. Tuy nhiên công tác đào tạo phải được phân loại và chọn lọc tập trung vào các hướng như sau: Bên cạnh việc đào tạo cán bộ công nhân viên cũ còn phải có chính sách thu hút và tuyển dụng lao động mới có trình độ, có tay nghề cao phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Tạo cho cán bộ công nhân viên nhận thấy rõ quyền lợi của mình gắn liền với chất lượng sản phẩm. Có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Trong Công ty, Giám đốc là người quản lý doanh nghiệp và là người trực tiếp sử dụng lao động. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước vẫn cần chỉ đạo và hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống tiền lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy định tiền lương bình quân theo ngành gắn với năng suất lao động để các doanh nghiệp làm cơ sở tính chi phí tiền lương trong giá thành và phí lưu thông. Bên cạnh đó, Công ty cần xây dựng quy chế trả lương của đơn vị mình để có điều kiện thực hiện việc gắn hưởng thụ theo mức độ cống hiến và làm cơ sở cho việc thực hiện quyền dân chủ của người lao động trong Công ty.
- Gắn tiền lương, tiền thưởng với chất lượng và hiệu quả kinh doanh, xây dựng định mức đơn giá tiền lương phù hợp theo hướng giảm chi phí và tăng mức thu nhập của người lao động.

- Làm tốt công tác quy hoạch nhân lực, xác định tiêu chuẩn cán bộ, phân loại cán bộ công nhân viên để xác định lao động dôi dư, kém hiệu quả, giải quyết theo chế độ hiện hành.
- Bên cạnh chế độ tiền lương sao cho đảm bảo đời sống cho người lao động thì cần phải có chính sách khác như; bảo hiểm, làm hợp đồng, các chế độ về an toàn lao động...để người lao động có thể an tâm gắn bó với Công ty. 

2.3.5. Giải pháp về đời sống, văn hoá xã hội
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tiên phong của các Đảng viên trong sự phát triển của Công ty. Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức quần chúng như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công để phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công trình.

- Thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện cho người lao động có cuộc sống và thu nhập ổn định lâu dài với Công ty.

- Thực hiện tốt công tác xã hội tương trợ giúp đỡ nhau, quan tâm giúp đỡ các gia đình có công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. 

- Có chính sách đãi ngộ xứng đáng với cán bộ kĩ thuật, kĩ sư kinh tế theo hiệu quả đóng góp cho sản xuất, tạo điều kiện làm việc để cán bộ kĩ thuật phát huy năng lực sáng tạo. 
- Thường xuyên tổ các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh cho CBCNV. 

- Có chế độ khuyến khích cán bộ làm việc ở những công trình trọng điểm, xa đô thị.

- Áp dụng các cơ chế khen thưởng cho cá nhân, tập thể có kết quả sản xuất tốt. Có chế độ về thu nhập và đào tạo để thu hút các cán bộ có tài năng về làm việc tại Công ty.
2.4. Đẩy mạnh công tác marketting, quảng bá thương hiệu

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu và quảng bá các ngành nghề kinh doanh của đơn vị cho các bạn hàng. Tăng vốn đầu tư cho hoạt động này, tích cực khuyếch trương qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, internet… để giới thiệu về Công ty và các dự án vừa kêu gọi đầu tư, vừa mang tính giới thiệu tiến tới là giao dịch khách hàng qua mạng giảm bớt thời gian đi lại của khách hàng, tiết kiệm chi phí. Mặc dù Công ty có một website riêng giới thiệu về doanh nghiệp và các lĩnh vực tham gia; nhưng mọi thông tin, số liệu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp hầu như không được cập nhật, gây nên những hạn chế lớn trong việc xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu cho Công ty.


Công ty cũng nên đầu tư phát triển nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên marketting, khuyến khích và tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp học nâng cao trình độ đồng thời có chính sách tuyển dụng nhân viên về lĩnh vực này và cũng có chính sách đãi ngộ thoả đáng như các hình thức tăng lương, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, hỗ trợ phần nào về nhà ở cho những đối tượng chưa ổn định… Bên cạnh đó cũng cần có hướng mở rộng hệ thống giao dịch của Công ty ra bên ngoài để khách hàng tiện giao dịch và đi lại.


Và một giải pháp cũng rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao kết quả và hiệu quả đầu tư, khả năng cạnh tranh là tìm hiểu nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin về khách hàng để đưa ra những giải pháp thiết kế và thi công công trình hợp lý. Nghiên cứu thị trường, khách hàng Công ty cũng có thể phát hiện ra năng lực mới của Công ty trong một lĩnh vực, một ngành nghề khác, tạo tiền đề đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

Việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp cho lãnh đạo Công ty đề ra được những chiến lược cụ thể trong việc giữ gìn thị trường hiện có và mở rộng sang khu vực khác. Nghiên cứu thị trường giúp cho Công ty biết được xu hướng biến động của giá cả thị trường nguyên vật liệu trong và ngoài nước để từ đó có những quyết định trong mua và dự trữ nguyên vật liệu cho phù hợp, tức là có chiến lược đầu tư vào hàng dự trữ đúng đắn. Đây cũng là một nội dung của hoạt động đầu tư phát triển mà Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng V hoàn toàn bỏ qua không đề cập đến. 


Những giải pháp khác để đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào tài sản vô hình là Ban lãnh đạo của Công ty phải xây dựng được các chiến lược cạnh tranh, phải xác định được chiến lược cạnh tranh giá thấp hay tiến hành liên kết để tăng sức mạnh, hay sử dụng các năng lực sản xuất đặc thù của Công ty mình làm lợi thế năng lực sản xuất đặc thù kết hợp với sự hỗ trợ của Bộ Thương Mại làm chiến lược cạnh tranh chính. 


Tóm lại, thông qua hoạt động marketing cũng như các hoạt động đầu tư vào tài sản vô hình khác sẽ giúp cho Công ty nâng cao được vị thế và uy tín của mình, mở rộng được các mối quan hệ với các chủ đầu tư và các đối tác, khách hàng và tìm kiếm được nhiều hợp đồng. Đồng thời Công ty sẽ có định hướng, kế hoạch sử dụng, phân phối nguồn lực của mình một cách hợp lý nhất mang lại hiệu quả cao.

2.5. Các giải pháp cho công tác lập dự án và thẩm định dự án của Công ty
Đối với công tác lập dự án và thẩm định cần phải thực hiện cụ thể đối với từng dự án. Bởi khâu lập và thẩm định dự án là những hoạt động đầu tiên cho việc chuẩn bị đầu tư, nó quyết định đến việc có thực hiện dự án hay không. Công tác này đặc biệt quan trọng đối với thực hiện các chương trình dự án có quy mô lớn, quy trình kỹ thuật phức tạp như hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mới máy móc thiết bị…

Công tác lập dự án phải được xây dựng căn cứ vào nghiên cứu cơ hội đầu tư, các tín hiệu của thị trường cả đầu vào lẫn đầu ra đối với từng sản phẩm mà Công ty cung cấp để có quyết định phù hợp. Và cần phải thực hiện đầy đủ quy trình lập dự án trừ một số trường hợp ngoại lệ như dự án có quy mô nhỏ, hoặc dự án cùng loại với dự án mà Công ty đã thực hiện trước đó…

Công tác lập dự án cần phải xây dựng các phương án và giải pháp thực hiện tối ưu cho từng phương án căn cứ vào các điều kiện hiệu quả kinh tế xã hội cũng như hiệu quả tài chính cho Công ty. Từ đó căn cứ để thực hiện thẩm định và quyết định phương án nào là hiệu quả nhất.

Lập dự án 

Lập BCNCKT là công tác quan trọng nhất trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng chi phí cho giai đoạn này chiếm từ 0,5 – 15% tổng vốn đầu tư của dự án, làm tốt công tác này sẽ tạo tiền đề cho việc sử dụng tốt 85- 99,5% trong giai đoạn thực hiện đầu tư do đó trong quá trình soạn thảo phải dành đủ thời gian và chi phí theo đòi hỏi của nghiên cứu. 

- Đối với những dự án quy mô nhỏ vừa sức với sức lực của Công ty thì Công ty nên tự thực hiện để giam chi phí, các nhiệm vụ trong công tác lập phải được phân đúng người đúng trình độ chuyên môn đồng thời phải có chế độ khen thưởng và bồi dưỡng cho những người làm công tác lập. 

- Đối với những dự án lớn Công ty không thể đảm đương thì nên thuê tư vấn bên ngoài lập để được BCNCKT có chất lượng, các chỉ tiêu được tính toán chính xác đồng thời có thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra.

Thực hiện dự án 

Công ty nên nhiệm vụ thi công cho từng xí nghiệp theo đúng kế hoạch được lập, lập ban quản lý để thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ và chất lượng thi công dự án, trong công tác mua sắm máy móc thiết bị Công ty nên tham khảo các chuyên gia và nên thuê tư vấn giám định chất lượng máy móc để mua được máy móc thiết bị với giá hợp lý và chất lượng cao.

Đối với công tác thẩm định, Công ty cần thực hiện kết hợp với các bộ ngành có liên quan cùng tham gia như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, …Mỗi cơ quan ban ngành này sẽ thực hiện thẩm định trong lĩnh vực mà mình hoạt động. Tuy nhiên đối với một số dự án cũng không cần phải có sự tham gia của các ban ngành mà Công ty có thể tự tổ chức thẩm định.
2.6. Một số giải pháp khác


Một số giải pháp khác góp phần đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của Công ty mà ta có thể kế đến gồm có:


- Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 


- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, tổ chức sát hạch, nâng bậc nâng lượng cho người lao động, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ và quyền lợi chính đáng của người lao động. 


- Xây dựng và tổ chức thực hiện một số quy định nội bộ của Công ty liên quan đến công tác đầu tư phát triển. 


- Công ty cũng phải chú trọng hơn đến vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng như tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên,… Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể này, tạo các phong trào thi đua lập thành tích của Công ty. Công ty phải xây dựng được một cơ chế khuyến khích xứng đáng với sự phấn đấu đó. 

KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt quyết liệt, muốn tồn tại và chủ động đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cần phải tự khẳng định mình, và tìm chỗ đứng trên thị trường. Cạnh tranh là tất yếu, không thể tránh khỏi, luôn không có sự khoan nhượng. Để tự khẳng định mình các doanh nghiệp không ngừng đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, cũng như năng lực sản xuất kinh doanh  vì mục tiêu phát triển của mỗi doanh nghiệp. Điều đó một lần nữa lại được khẳng định vai trò của đầu tư đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng nhu mỗi quốc gia.

Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V mặc dù là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương Mại, vẫn còn được hưởng ưu đãi nhất định. Nhưng không vì thế mà thiếu đi sự tự chủ, vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, cũng như những lợi thế đó không thể có mãi được. 

Thông qua việc phân tích tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong những năm gần đây và được sự giúp đỡ của các cán bộ trong Công ty và sự hướng dẫn của thầy giáo, Tiến sĩ Phạm Văn Hùng em đã hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Trong chuyên đề này em mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Do kiến thức và thời gian hạn chế, bài chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Văn Hùng và các cán bộ Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng V, những người đã hết sức giúp đỡ em trong thời gian thực tập.
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